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Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;
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Lê Thanh Triết - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Lê Văn Thanh Tha, 1985, Làm thuê 

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không -  Ng, Thị Tuyết Nhung, 1987, Làm thuê

29/03/2006 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089206005864

Phạm Bảo Khang - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phạm Thị Diện, 1977, Làm thuê

01/7/2006 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089206002104

Phan Văn Linh - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phan Văn Trắng, 1979, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mai, 1981, Làm thuê

03/6/2006 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089206008970

Nguyễn Phú Vinh - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - TN12 - Nguyễn Phú Hòa, 1970, Thợ điện

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Thị Mai, 1977, Nội trợ

11/01/2005 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089205100989

Phạm Bảo Duy - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 02/12 - Phan Thanh Hùng, 1987, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Phạm Thị Diện, 1984, Nội trợ

05/02/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089204020858

Mai Phúc Hậu - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Mai Văn Bé, 1978, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kim Anh, 1980, Nội trợ

02/07/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089204020004

Hà Anh Kiệt - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Hà Văn Thao, 1983, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nhi, 1987, Nội trợ

31/03/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089204008831

Kim Bảo Long - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Kim Hoàng Lâm, 1983, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Thị Bích Chi, 1984, Nội trợ

21/12/2001 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089201015022

Võ Văn Qúi - Làm thuê - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Võ Văn Sang, 1987, Làm thuê 

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Phạm Thị Yến, 1989, Làm thuê

13/05/2006 - Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089206002356
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DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2027

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BCH ngày     tháng 9 năm 2026 của Bộ CHQS tỉnh)

2

Khoản 1, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 



STT
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Trịnh Minh Khang - Làm thuê - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trịnh Dũng Linh, 1977, Công An

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Phượng, 1980, Nội trợ

27/08/2001 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089201005426

Trần Bảo Thuận - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Trần Văn Na, 1969, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Phấn, 1969, làm thuê

28/05/2001 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089201003609

Lai Nhựt Hào - Làm thuê - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Lai Thanh Phong, 1981, làm thuê

Không '- K. Long Thạnh D, P. Tân Châu '- K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Võ Thị Kim Sơn, 1977, Nội trợ

25/05/2003 - Không '- K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089203108652

Khưu Nhật Hào - Làm thuê - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Khưu Văn Hạnh, 1969, Làm thuê

Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Giàu, 1972, Làm thuê

26/10/2003 - Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Kinh , Không - Không - Không

089203013035

Lê Văn Hải - Làm thuê - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Lê Thanh Sang, 1982, Làm ruộng

Không - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - La Thị Ngọc Lắm, 1980, Nội trợ

11/01/2007 - Không - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Kinh , Không - Không - Không

089207005722

Nguyễn Huỳnh Hữu - Làm thuê - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Hiếu, 1969, Làm thuê

Không - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Huỳnh T. Thu Cúc, 1975, nội trợ

14/02/2002 - Không - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089202009829

Đinh Văn Thanh - Làm thuê - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Đinh Văn Cường, 1981, Làm thuê

Không '- K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Thái Thị Se, 1982, Làm thuê

26/6/2004 - Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089204013623

Trần Đức Thịnh - Làm thuê - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - TN12 - Trần Văn Thuyết, 1982, Làm ruộng

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nhanh, 1969, Làm thuê

26/01/2001 - Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Kinh, H.hảo - Không - Không

089201023658

Lưu Gia Bảo - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Lưu Thanh Tuấn, 1969, Làm thuê

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn T, Kiều Thu, 1972, Nội trợ

27/03/2003 - Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089203035634

Lâm Bảo Chức - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Lâm Văn Thạch

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châ - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Rớt

16/02/2003 - Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châ - Kinh, Phật - Không - Không

089203012778
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Ngoại ngữ.
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Ng. Lục Minh Khang - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - TN12 - Nguyễn Minh Hương, 1974, Làm ruộng

Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lục Thúy Kiều, 1972, Làm ruộng

01/11/2002 - Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089202100566

Huỳnh Bảo Huy - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Văn Hiếu

Không '- K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu '- K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Thúy Diễm

18/8/2002 - Không '- K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089202004153

Thái Bảo Tính - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Thái Bảo Thiện, 1981, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Bích Chi, 1982, Làm thuê

25/02/2008 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089208019057

Trần Minh Khang - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Trần Hòa Bơn, 1982, Buôn bán

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Ngọc Thúy, 1991, Làm thuê

20/12/2008 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Hoa, Không - Không - Không

089208004300

Phan Văn Nam - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Bích Thủy, 1987

05/01/2008 - Không - Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089208003960

Lâm Thái Thành - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Lâm Thái Sang, 180, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Thảo, 1981, Buôn bán

28/02/2008 - Không - Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089208009042

Trần Triết Khang - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 01/12 - Trần Triết Khâm, 1969, Làm thuê

Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lý Thị Ngọc Bích, 1971, Làm thuê

01/4/2007 - Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207002819

Trần Thanh Tuấn - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Trần Thanh Phương, 1969, Làm thuê

Không - Phường Bình Chánh, TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lưu Thị Bé, 1979, Nội trợ

11/09/2007 - Không - Phường Bình Chánh, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207035689

Nguyễn Thành Công - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Thi, 1982, Làm ruộng

Không - Phường Bến Thành, TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Kim Cương, 1978, Nội trợ

21/05/2006 - Không - Phường Bến Thành, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206011927

Nguyễn Trọng Phúc - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Nguyễn Thanh Tân, 1981, làm thuê

Không - Tp. Hồ Chí Minh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 1977, Nội trợ

28/08/2006 - Không - Tp. Hồ Chí Minh - Kinh, Phật - Không - Không

089206356800

20

21

22

23

26

24

25

27

28

29

Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Khoản 1, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp



STT
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Lê Long Thắng - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12 - Lê Văn Xuân, 1979, Làm thuê

Không - K. Long Thị A, P. Long phú, An Giang- K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Cẩm Vân, 1980, Làm thuê

19/5/2005 - Không - K. Long Thị A, P. Long phú, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089205004486

Kha Văn Nhớ - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 01/12 - Kha Văn Quí, 1972, Làm ruộng

Không - Phường Thủ Đức, TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Phượng, 1977, Nội trợ

30/08/2005 - Không - Phường Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205007310

Hồ Tấn Tài - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 04/12 - Nguyễn Văn Thiên, 1981, làm thuê

Không - Đồng Nai - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Hồ Thị Mỹ An,1981, nội trợ

28/02/2005 - Không - Đồng Nai - Kinh, Phật - Không - Không

089205022460

Trần Văn Thăng - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Trần Thanh Tường, 1981, làm thuê

Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Hồ Thị Ngọc Bích,1981, nội trợ

23/07/2005 - Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089205008614

Nguyễn Việt Tân - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kim Đào, 1981, làm thuê

21/04/2005 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089205012209

Lê Long Tứ - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 4/12 - Lê Văn Xuân 1983, Làm thuê

Không - Phường Rạch Giá, An Giang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Cẩm Vân, 1984, Làm thuê

09/6/2004 - Không - Phường Rạch Giá, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089204004341

Võ Hoài Phong - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Võ Văn Lợi, 1982, Làm ruộng

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Lưu Thị Diệu Hiền,1981, nội trợ

26/06/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089204007396

Nguyễn Công Danh - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Nguyễn Công Nghiệp, 1981, làm thuê

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Ánh Duyên, 1985, nội trợ

04/07/2004 - Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089204021321

Đặng Hoàng Phúc - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Đặng Thanh Minh, 1982, Làm ruộng

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Trần Thị Bích Ngọc, 1981, nội trợ

20/02/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089204009694

Đặng Thanh Phương - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Đặng Thanh Hiền, 1981, làm thuê

Không - Phường Tân Sơn, TP. HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Kim Huệ, 1981, nội trợ

02/12/2003 - Không - Phường Tân Sơn, TP. HCM - Kinh, Phật - Không - Không
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dùng
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Ngoại ngữ.
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Nguyễn Hữu Lợi - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12

Không - Xã Bào Bàng, Tây Ninh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1984, nội trợ

20/12/2003 - Không - Xã Bào Bàng, Tây Ninh - Kinh, Phật - Không - Không

0892030191716

Lê Hoài Thương - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12

Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Tú Khanh, 1981, nội trợ

02/04/2003 - Không - Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089200023657

Phùng Văn Hên - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Phùng Văn Sơn, 1981, làm thuê

Không - Sài gòn, Tp. HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Lan, 1981, làm thuê

19/05/2003 - Không - Sài gòn, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203001731

Đặng Thanh Phương - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Đặng Thanh Hiền, 1980, làm thuê

Không - Phường Cao lãnh, Đồng tháp - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kim Huệ, 1978, làm thuê

12/02/2003 - Không - Phường Cao lãnh, Đồng tháp - Kinh, Phật - Không - Không

089203001732

Nguyễn Công Lập - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 6/12 - Nguyễn Công Nghiệp, 1968, Chết

Không - Tp. Hồ Chí Minh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Ánh Duyên, 1970, Làm thuê

04/9/2002 - Không - Tp. Hồ Chí Minh - Kinh, Phật - Không - Không

089202011239

Đào Văn Tý - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Đào Văn Rớt, 1980, Buôn bán

Không - Phường Rạch Giá, An Giang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Đào, 1981, Buôn bán

05/10/2002 - Không - Phường Rạch Giá, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089202015392

Nguyễn Thành Tâm - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Nguyễn Văn Ri, 1980, làm thuê

Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Nga, 1982, nội trợ

14/08/2002 - Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089202011896

Nguyễn Thanh Huy - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hải, 1980, làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bé Ba, 1982, nội trợ

27/04/2002 - Không - Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202001918

Nguyễn Hoàng Nghĩa - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 6/12 - Nguyễn Văn Sỉ, 1970, Làm thuê

Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Mỹ Trang, 1973, Làm thuê

15/10/2008 - Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208018246

Nguyễn Hữu Thạnh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 2/12 - Nguyễn Hữu Đạo, 1984, Làm thuê

Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không

13/03/2008 - Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089208010238
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Nguyễn Văn Thái - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Thạch Muôn E, 1985, Làm thuê

Không - Phường Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bạc, 1985, Làm thuê

07/02/2008 - Không - Thủ Dầu Một, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089208011761

Nguyễn Minh Thuận - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Nguyễn Ngọc Giàu, 1989, Làm thuê

Không - Tp. Hồ Chí Minh - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không

11/05/2008 - Không - Tp. Hồ Chí Minh - Kinh, Phật - Không - Không

089208022369

Nguyễn Hoàng Kiệt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12

Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Út, 1993, làm thuê

14/08/2008 - Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208009829

Nguyễn Bảo Trọng - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Dương Văn, 1972, Chết

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị My Ly, 1972, Làm ruộng

28/09/2007 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207012390

Trần Nhật Tính - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12 - Trần Nhật Trường, 1967, Làm thuê

Không - Phường Phú Hiệp, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Phượng, 1967, Làm thuê

08/5/2006 - Không - Phường Phú Hiệp, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206018926

Võ Văn Quí - Buôn bán - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 6/12 - Võ Văn Sang, 1976, Thợ cưa

Không - K. Long Thị C, P. Long phú, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Phạm Thị Yến, 1974, Thợ làm móng tay

13/5/2006 - Không - K. Long Thị C, P. Long phú, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089206008996

Nguyễn Đại Kinh Doanh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 1/12 - Nguyễn Văn Vương, 1985, Làm thuê

Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Gái, 1989, Làm thuê

07/7/2006 - Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089206017463

Nguyễn Hoàng Bảo Huy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 04/12 - Nguyễn Hoàng Vũ, 1982, Làm thuê

Không - Phường Long Phước, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nhanh, 1982, Làm thuê

27/11/2006 - Không - Phường Long Phước, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206001219

Vũ Xuân Chúc - Buôn bán - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Vũ Văn Xiêm, 1971, Thợ hồ

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Cúc, 1983, Làm thuê

23/08/2006 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089206017456

Lê Lương Quý - Phường Thới An, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 5/12 - Lê Lương Thoi, 1980, Chết

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Lê Thị Kim Loan, 1979, Làm thuê

16/11/2005 - Không - Phường Thới An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205017718
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Lê Nhựt Long - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 4/12 - Lê Thành Nhân, 1975, Làm thuê

Không - Phường Châu Đốc, An Giang - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Còn, 1976, Làm thuê

21/9/2005 - Không - Phường Châu Đốc, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089205023726

Nguyễn Thành Đạt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12 - Nguyễn Văn Tình, 1980, Làm thuê

Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Ngọc Hà, 1982, Làm thuê

18/12/2005 - Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205015459

Phạm Khắc Nho - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Phạm Hòa Đàm, 1983, Làm thuê

Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nguyệt, 1984, Làm thuê

29/04/2005 - Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

0892051003698

Phạm Văn Lộc - Buôn bán - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 2/12 - Phạm Văn Xuê, 1960, Chết

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Thô Srây, 1973, Nội trợ

20/10/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089204012776

Nguyễn Văn Hiếu - Buôn bán - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Trần Văn Hà, 1970, Mua bán

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Kim Loan, 1976, Mua bán

06/01/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

##########################

Huỳnh  Bảo Trọng - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Huỳnh Bảo Toàn, 1978, Chạy xe đò

Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Ca, 1984, Mua bán

12/02/2004 - Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

##########################

Huỳnh Huy Trường - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12

Không - Phường Phú An, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Ngọc Trinh, 1980, Làm thuê

11/5/2004 - Không - Phường Phú An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204012670

Dương Minh Trung - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12 - Dương Minh Hùng, 1977, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh C, P. Long phú, AG - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - La Thị Hương, 1979, Làm thuê

28/6/2003 - Không - K. Long Thạnh C, P. Long phú, AG - Kinh, Phật - Không - Không

087203005571

Đặng Thanh Sơn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Đặng Văn Hùng, 1958, Thợ cưa

Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Thu Hà, 1962, Mua bán

15/05/2002 - Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202006796

Nguyễn Văn Tâm - Buôn bán - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Nguyễn Văn Tình, 1980, Làm thuê

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Ngọc Hà, 1982, Làm thuê

02/02/2002 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202010994
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Nơi ở hiện nay của bản thân.
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Huỳnh Phi Phú - Buôn bán - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 5/12 - Huỳnh Dương Kim Quyên, 1977, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nasirol, 1984, Nội trợ

12/03/2008 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089208022230

Trương Văn Phú - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Trương Văn Sáu, 1984, Làm thuê

Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thúy, 1988, Làm thuê

19/5/2008 - Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208002656

Lâm Phát Đạt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Lâm Hữu Trí, 1981, Làm thuê

Không - Phường Phú An, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Muối, 1982, Làm thuê

20/12/2008 - Không - Phường Phú An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208008514

Đặng Văn Bình - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 6/12

Không - Phường Bình Tân, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đặng Thị Vẹn, 1986, Làm huê

06/5/2008 - Không - Phường Bình Tân, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208095007

Huỳnh Trung Quý - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 6/12 - Huỳnh Thành Trung, 1979, Buôn bán

Không - Phường Phú An, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Tuyết Minh, 1981, Làm thuê

11/02/2008 - Không - Phường Phú An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208003403

Huỳnh Dương Quốc Khánh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Huỳnh Dương Kim Bình, 1979

Không - Phường Tân Tạo, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Dương Thị Thanh Hiền, 1981

11/02/2007 - Không - Tân Tạo, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207009237

La Nguyễn Duy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - La Quốc Mai, 1981, Làm thuê

Không - Xã Cần Giờ, TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bích, 1982, Làm thuê

08/02/2007 - Không - Xã Cần Giờ, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207010359

Bành Ngươn Ngọc - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12

Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Bành Thị Kim Trinh, 1982, Làm Thuê

04/04/2007 - Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207008425

Phạm Hữu Trường Giang - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Phạm Hữu Hiền, 1985, Làm Thuê

Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị kim Phượng, 1987, Làm Thuê

08/02/2007 - Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207015739

Võ Tuấn Anh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12

Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Cẩm Loan, 1985, Buôn Bán

12/05/2007 - Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, AG - Kinh, Không - Không - Không

089207016896
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Nguyễn Văn Hào - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Tình, 1987, Làm Thuê

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Thị Kim Loan, 1986, Nội Trợ

22/06/2007 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207013178

Đỗ Quốc Việt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Đỗ Trọng Khiêm, 1983, Buôn Bán

Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Ngọc Giàu, 1879, Nội Trợ

24/12/2007 - Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207035648

Nguyễn Minh Triết - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Tuấn Anh, 1987, Làm Thuê

Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Cao Thị Mỹ Thi, 1985, Làm Thuê

30/12/2007 - Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207047508

Huỳnh Bình Thái - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Trần Gia Phong, 1982, Làm Thuê

Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Thu Ngân, 1979, Nội Trợ

09/09/2007 - Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207028730

Nguyễn Quốc Trung - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Giang, 1987, Buôn Bán

Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Ngọc Phương, 1986, Nội Trợ

09/11/2007 - Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207050222

Nguyễn Văn Toàn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hòa, 1985, Làm Thuê

Không - Phường Cao Lãnh, Đồng tháp - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phạm Thị  Nguyệt Thu, 1985, Nội Trợ

28/04/2005 - Không - Phường Cao Lãnh, Đồng tháp - Kinh, Phật - Không - Không

089205000351

Võ Hoàng Phúc - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Võ Hoàng Phương, 1980, Làm Thuê

Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Anh Phí, 1977, Làm Thuê

01/07/2005 - Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205009291

Trần Đặng Kim Đô - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trần Thanh Xuân, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đặng Thị Mỹ Trinh, 1978, Nội Trợ

09/05/2005 - Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205019896

Trần Văn Phước - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trần Văn Bảng, 1974, chết

Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Mai Thị Mai, 1975, Làm thuê

06/9/2004 - Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089204017057

Phạm Văn Thanh - Buôn bán - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phạm Văn Hơn, 1975, Buôn Bán

Không - K. Long Hưng, P. Long phú, An Giang- Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thúy Kiều, 1978, Nội Trợ

26/02/2004 - Không - K. Long Hưng, P. Long phú, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089204000706
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Trịnh Anh Văn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Phạm Văn Dũng, 1978, Làm Thuê

Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không

24/01/2004 - Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089204015674

Trần Văn Phước - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Trần Văn Bạn, 1979, Làm Thuê

Không - Tân Sơn, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Mai Thị Mai, 1980, Nội Trợ

06/09/2004 - Không - Tân Sơn, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204017057

Lê Văn Khang - Buôn bán - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 04/12 - Lê Văn Pha, 1980, Làm Thuê

Không - Xuân Hòa, Tp.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Mai, 1979, Buôn Bán

23/08/2004 - Không - Xuân Hòa, Tp.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204012351

Nguyễn Minh Khang - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Nguyễn Minh Tấn, 1983, Buôn Bán

Không - Phường Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Kiều, 1982, Buôn Bán

01/12/2003 - Không - Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203013593

Bùi Hoàng Đức Trí - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Bùi Quang Duy, 1982, Buôn Bán 

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thu, 1979, Làm Thuê

21/08/2003 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

087203017310

Bùi Bảo Hiền Huy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Bùi Bảo Quốc, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Bình Tân, TP HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thùy Dương, 1977, Nội Trợ

01/01/2003 - Không - Phường Bình Tân, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203005968

Đặng Văn Sáng - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Đặng Văn Hoàng, 1980, Làm Thuê

Không - Đặc khu Phú Quốc, An Giang - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đặng Thanh Tuyền, 1981, Làm Thuê

10/01/2003 - Không - Đặc khu Phú Quốc, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203006830

Nguyễn Thành Trung - Làm thuê - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Hồ, 1979, Làm Thuê

Không - Phường Long Xuyên, An Giang - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Ngọc Thoa, 1978, Buôn Bán

13/11/2002 - Không - Đặc khu Phú Quốc, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089202100523

Nguyễn Văn Phong - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Thành Lập, 1979, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Mỹ Phượng, 1984, Làm thuê

02/11/2008 - Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089208001268

Nguyễn Thanh Nguyên - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Thanh Đức, 1982, Làm thuê

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Mỹ Nhung, 1982, Làm thuê

19/12/2008 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208008499
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Nguyễn Chí Thiện - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Thơ, 1981, Buôn bán

Không - Phường Long Xuyên, An Giang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, 1981, Buôn bán

20/11/2008 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089208016197

Trương V. Út Giàu - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Trương Văn Bào, 1963, mua bán

Không - TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Diễm, 1967, mua bán

26/02/2007 - Không - Phường Long Xuyên, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089207009989

Nguyễn Quyết Chiến - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Sơn, 1980, Làm thuê

Không - TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Đặm, 1981, Làm thuê

26/10/2006 - Không - TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206008179

Trần Minh Quân - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 01/12 - Trần Thanh Mỹ, 1978, Làm thuê

Không - TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kim Oanh, 1980, Nội trợ

04/01/2006 - Không - TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

0892060111148

Phan Hữu Trí - Làm thuê - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Thanh Bằng, 1979, Làm thuê

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Phước Lành, 1979, Làm thuê

14/9/2006 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206022924

Huỳnh Trọng Hải Dương - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Huỳnh Trọng Liêm, 1968, làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Kiều, 1968, làm thuê

26/08/2006 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089206017991

Nguyễn Công Đỉnh - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Tý, 1979, Làm thuê

Không - Phường Thới An, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Giáp Dương Thị Tuyết Nhung, 1980, Chết

28/07/2006 - Không - Phường Thới An, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206009066

Nguyễn Gia Hùng - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 02/12

Không - Phường Thuận An, TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Trúc Giang, 1979, Làm thuê 

27/11/2006 - Không - Phường Thuận An, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206021727

Võ Tuấn Kiệt - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 03/12 - Võ Tuấn Lâm , 1986, Làm thuê

Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thúy Trang, 1990, Làm thuê

08/02/2006 - Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206011149

Nguyễn Công Đạt - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 04/12 - Nguyễn Văn Tí, 1979, Chết

Không - Phường Nhuận Đức, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Giáp Dương Thị Tuyết Nhung, 1980, Chết

06/02/2005 - Không - Phường Nhuận Đức, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205022874
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Châu Bảo Thịnh - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Châu Minh Phú, 1977, Làm thuê

Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thanh Phú, 1978, Buôn bán

04/12/2005 - Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089205005829

Đinh Hữu Khải - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 07/12 - Đinh Hữu Nghĩa, 1978, Buôn bán

Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nga, 1980, Buôn bán

10/06/2005 - Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089205020328

Dương Bảo Duy - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Dương Tấn Phong, 1974, Thợ tiện

Không - Phường An Lạc, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thúy Nga, 1972, làm thuê

30/08/2005 - Không - Phường An Lạc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

087205018473

Nguyễn Hồng Tâm - Buôn bán - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Hồng Linh, 1972, Mua bán

Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Ng Lê Hồng Phúc, 1974, Nội trợ

16/07/2005 - Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089205016551

Nguyễn Trọng Nghĩa - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Hiếu, 1967, làm thuê

Không - K. Long Thạnh C, P. Long Phú, AG - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Mai, 1969, làm thuê

28/02/2005 - Không - K. Long Thạnh C, P. Long Phú, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089205011019

Nguyễn Hồng Hưng - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Thảo, 1983, làm thuê

Không - Phường Tân Sơn, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Thanh, 1987, làm thuê

11/01/2005 - Không - Phường Tân Sơn, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205015121

Huỳnh Trọng Phú Quốc - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 04/12 - Huỳnh Trọng Liêm, 1968, Làm thuê

Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Nga, 1971, Làm thuê

29/9/2004 - Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204006304

Nguyễn Văn Tình - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 03/12 - Nguyễn Văn Được, 1970, Làm thuê

Không - Phường Phước Hưng, TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Điệp, 1970, Làm thuê

14/8/2004 - Không - Phường Phước Hưng, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204008326

Dương  Hữu Tài - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lê Trung Hiếu, 1980, làm thuê

Không - TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Dương Thị Ngọc, 1986, Chết

03/01/2004 - Không - TP.HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089204023352

Nguyễn Văn An - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 03/12 - Hồ Hữu Hiền, 1980, mua bán

Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bé Cáo, 1985, nội trợ

27/01/2004 - Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204012280
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Nguyễn Bảo Duy - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Bảo Huy, 1980, Làm thuê

Không - Phường Ninh Kiều, Cần Thơ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Giang Thanh, 1979, Làm thuê

21/7/2003 - Không - Phường Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Không - Không

089203020130

Trần Văn Bảo - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trần Văn Hải, 1980, Làm thuê

Không - Phường Sơn Hải, TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thu Quyên, 1984, Làm thuê

03/8/2003 - Không - Phường Sơn Hải, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

087203018009

Lê Quang Nhựt - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 02/12

Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Hồng Phượng, 1983, Buôn bán

29/05/2003 - Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203006825

Nguyễn Duy Linh - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Hiếu, 1973, Làm thuê

Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Kim Hằng, 1973, Làm thuê

13/07/2002 - Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202018989

Dương Văn Phát - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Dương Văn Hưng, 1971, Làm thuê

Không - Phường  Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Dương Thị Hoa, 1971, làm thuê

30/01/2002 - Không - Phường  Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202010402

Nguyễn Văn Guôl - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Nhạn, 1966, Mua bán

Không -  TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thu Thủy, 1980, Làm thuê

01/09/2002 - Không -  TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202011009

Nguyễn Văn Nam - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 04/12 - Ng Văn Phương, 1973, Làm thuê

Không - Phường Thới Hòa, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Thoa, 1966, Chết

10/10/2002 - Không - Phường Thới Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202012701

Đặng Quang Vinh - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung Nông - 05/12 - Đặng Văn Đức, 1969, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Anh Đào, 1970, Làm thuê

21/09/2002 - Không - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089202011819

Nguyễn Văn Bi - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1970, Làm thuê

Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bé Năm, 1971, Làm thuê

01/10/2002 - Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202006120

Nguyễn Bảo Duy - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Ng Thanh Tuấn, 1978, Làm thuê

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Mỹ Dung, 1984, Làm thuê

02/10/2002 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202003605
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Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD
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Ong Bảo Vinh - Làm thuê - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Ong Bảo Hóa, 1980, Mua bán

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hồng, 1980, mua bán

22/01/2002 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202204463

Nguyễn Bảo Thiện - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Bảo Nhàn, 1985, Làm thuê

Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Hạnh, 1986, Chết

11/04/2007 - Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207014772

Trần Thành Sự - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trần Văn Nghiệp, 1980, Làm thuê

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thúy Liễu, 1977, nội trợ

30/01/2007 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207018012

Đặng Văn Bảo Phú - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12

Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đặng Thị Thu Thủy, 1979, Mua bán

04/03/2006 - Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206002802

Đỗ Bảo Thiện - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Đỗ Văn Toàn, 1981, Làm thuê

Không - Phường Long Phước, TP HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Ngô Thị Lộc, 1982, Làm thuê

12/02/2006 - Không - Phường Long Phước, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206108465

Nguyễn Bảo Phúc - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Nguyễn Bảo Nhàn, 1985, Làm thuê

Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Hạnh, 1986, Chết

22/05/2005 - Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089205013791

Lê Chí Tân - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lê Thanh Tiền, 1980, Làm thuê

Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Láng, 1981, Làm thuê

26/09/2005 - Không - Phường Bình hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205000759

Nguyễn Chí Thành - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Chí Thanh, 1980, Làm thuê

Không - Phường Hòa Hưng, TP.HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kim Hằng, 1981, Làm thuê

02/01/2004 - Không - Phường Hòa Hưng, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204009299

Phạm Văn Ty - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phạm Văn Hol, 1968, Chết

Không - Phường Ninh Kiều, Cần Thơ - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Cao Thị Nhiễn, 1968, Mua bán

25/06/2004 - Không - Phường Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Không - Không

089204006251

Bùi Văn Hiền - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Bùi Văn Bên, 1969, Làm thuê

Không - TP.HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Hữu Hảo, 1970, Mua bán

20/07/2003 - Không - TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203017077
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Thành phần gia đình
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Tôn giáo
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Nguyễn Chí Võ - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 03/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1981, Làm thuê

Không - Phường Tân Sơn, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Bảo Nga, 1977, Mua bán

18/03/2003 - Không - Phường Tân Sơn, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203013809

Nguyễn Thanh Khải - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Thanh Khiết, 1960, Làm thuê

Không - Phường Long Xuyên, An Giang - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thúy Phương, 1962, Làm thuê

17/05/2003 - Không - Phường Long Xuyên, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203001748

Lâm Văn Phước Toàn - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Lâm Văn Dũng, 1980, Làm thuê

Không - Phường Long Hải, TP.HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Mỹ Xuyên, 1983, Làm thuê

22/01/2003 - Không - Phường Long Hải, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203010020

Võ Tấn Sang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Võ Văn Toàn, 1972, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Mỹ Linh, 1973, Làm thuê

23/11/2002 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

08922006835

Lê Đức Huy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Lê Thanh Hầu, 1966, Làm thuê

Không - Phường  Xuân Hòa, Tp.HCM - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Ớt, 1969, nội trợ

18/07/2002 - Không - Phường  Xuân Hòa, Tp.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089202009497

Trần Thanh Lâm - Làm thuê - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Trần Văn Ơi, 1970, Làm thuê

Không - Xã Mỹ Tú, Cần Thơ - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đoàn Thị Đẹp, 1981, Làm thuê

24/04/2002 - Không - Xã Mỹ Tú, Cần Thơ - Kinh, Không - Không - Không

089201011497

Bạch Xuân Nữa - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Bạch Xuân Hùng, 1980, Buôn bán

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phạm Thị Thu Hiền, 1981, Buôn bán

04/01/2009 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089209010774

Nguyễn Phú Hào - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Nguyễn Phú Quí, 1983, Làm thuê

Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1982, Làm thuê

18/5/2007 - Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207009791

Nguyễn Phước Tấn - Buôn bán - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Phước Tân, 1982, Làm thuê

Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Nguyễn Thị Cúc, 1983, Làm thuê

06/7/2007 - Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207023219

Hoàng Đức Thành - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Hoàng Văn Hải, 1975, Làm thuê

Không - Phường Phú Định, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thanh, 1976, Làm thuê

02/4/2007 - Không - Phường Phú Định, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207006536
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Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;
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Nguyễn Minh Nhựt - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Vũ Linh, 1984, Buôn Bán 

Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hà, 1985, Làm Thuê

06/08/2007 - Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207002363

Đồng Văn Nhựt - Buôn bán - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Đồng Thanh Hùng, 1981, Buôn Bán

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Thu Trang, 1985, Làm Thuê

20/02/2007 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207018992

Nguyễn Hoàng Nam - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Phương, 1985, Làm Thuê

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thu Cúc, 1985, Nội Trợ

29/07/2007 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207002687

Ngô Bảo Phúc - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Ngô Bảo Của, 1985, Làm Thuê

Không - Xã Thanh Bình, Đồng tháp - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thúy Huỳnh, 1984, Buôn Bán 

11/01/2007 - Không - Xã Thanh Bình, Đồng tháp - Kinh, Không - Không - Không

089207002843

Nguyễn Thanh Giang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1985, Làm Thuê

Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Loan, 1981, Buôn Bán

19/08/2007 - Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207003344

Hà Hoài Thanh Qúy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lâm Văn Hùng, 1985, Làm Thuê

Không - Phường An Lạc, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Hà Lợi Thủy, 1985, Nội Trợ

09/10/2007 - Không - Phường An Lạc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

0892070056351

Trần Quốc Anh - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trần Văn Nếp, 1981, Buôn Bán

Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thụy Thùy Trang, 1984, Buôn Bán 

17/03/2007 - Không - Phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207018863

Nguyễn Bảo Thái - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Bảo Thuận, 1969, Làm thuê

Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lâm Thị Kim Phượng, 1970, Mua bán

09/12/2006 - Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206010377

Phạm Anh Kiệt - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Phạm Văn Hùng, 1984, Làm thuê

Không - Phường Long An, Tây Ninh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Kim Phi, 1984, Làm thuê

23/10/2006 - Không - Phường Long An, Tây Ninh - Kinh, Không - Không - Không

089206011545

Khưu Bảo Lợi - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Khưu Văn Hết, 1985, Làm Thuê

Không - Xã Long Phú Thuận, Đồng tháp - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Đào, 1985, Nội Trợ

27/08/2006 - Không - Xã Long Phú Thuận, Đồng tháp - Kinh, Không - Không - Không
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Nơi thường trú của gia đình; bản thân.
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Châu Văn Hờ - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Châu Văn Hùng, 1979, Buôn Bán 

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Kiều Diễm, 1981, Nội Trợ

24/08/2006 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089206001123

Huỳnh Văn Sil - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Huỳnh Văn Đèo, 1981, Buôn Bán

Không - Phường An phú Đông, tp.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phạm Thị Phương, 1985, Làm Thuê

11/10/2006 - Không - Phường An phú Đông, tp.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206012629

Nguyễn Minh Khang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Thành Lập, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Hương Lan, 1976, Làm Thuê

09/07/2006 - Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206023185

Huỳnh Khánh Duy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Thị Ngọc Quý, 1976, Làm Thuê

11/01/2006 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206002097

Nguyễn Phúc Khang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Hồng Vân, 1978, Làm Thuê

08/03/2006 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206023431

Nguyễn Văn Huy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Lê Thị Đẹp, 1980, Nội Trợ

Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Văn Giàu, 1979, Buôn Bán

19/07/2006 - Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206012342

Trịnh Hữu Trường - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46363 - Trịnh Văn Lộc, 1979, Làm Thuê

Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Kim Hơi, 1978, Nội trợ

24/05/2006 - Không - Phường Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089206012373

Đinh Thông Thái - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Đinh Văn Nam, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Minh Phụng, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Bích Ngọc, 1976, Làm Thuê

07/06/2005 - Không - Phường Minh Phụng, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205008686

Dương Triệu Khang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Lê Văn Vệ, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Dương Tú Trinh, 1979, Buôn Bán

30/11/2005 - Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205021573

Nguyễn Kiến Duy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Thảo, 1978, Làm Thuê

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Bửu Phụng, 1980, Nội Trợ

02/03/2005 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không
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Trình độ văn hóa thấp



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lê Bách Nhạc - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Lê Thanh Dũng, 1976, Làm Thuê

Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trịnh Thị Tuyết Mai, 1976, Làm Thuê

29/10/2005 - Không - Xã Bình Mỹ, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205019247

Phan Bảo Huy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Phan Ngân Phước, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Kim Phụng, 1984, Buôn Bán 

17/04/2005 - Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205020413

Nguyễn Quốc An - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Tuấn, 1984, Buôn Bán 

Không - Phường Long Bình, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Dư Thị Hạnh, 1979, Buôn Bán

16/03/2005 - Không - Phường Long Bình, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205021035

Nguyễn Bảo Thành - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Linh, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Trúc Loan, 1976, Làm Thuê

08/11/2005 - Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205009584

Nguyễn Vỹ Phát - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Hải, 1984, Buôn Bán 

Không - Tân Sơn, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Hồng Nga, 1984, Buôn Bán 

10/08/2005 - Không - Tân Sơn, Tp. HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089205001777

Nguyễn Thanh Trường - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1981, Buôn Bán

Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Loan, 1978, Làm Thuê

16/10/2005 - Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089205020293

Đỗ Bảo Nhiều - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Lê Văn Phong, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Đông Thạnh, Tp, HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Bích Vân, 1980, Nội Trợ

24/07/2005 - Không - Phường Đông Thạnh, Tp, HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205007593

Trần Bảo Khoa - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Trần Bảo Hải, 1972, Làm thuê

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Bảo Viên, 1974, Làm thuê

01/6/2004 - Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089204014663

Trịnh Trung Tín - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Trịnh Văn Xô, 1975, Làm thuê

Không - Xã Bình Điền, Tây Ninh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Bích Thảo, 1978, Làm thuê

21/12/2004 - Không - Xã Bình Điền, Tây Ninh - Kinh, Không - Không - Không

089204007024

Trần Nguyễn Tín - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Minh Trung, 1980, Buôn bán

Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Phúc, 1981, Buôn bán

14/6/2004 - Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204019006
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STT
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Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trịnh Văn Na - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Chia Ni, 1985, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P.Tân Châu, AG - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trịnh Thị Dỉ, 1986, Làm thuê

03/12/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P.Tân Châu, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089204018617

Nguyễn Vũ Luân - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Văn Chí, 1973, Làm thuê

Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 1973, Làm thuê

16/11/2004 - Không - Phường Dĩ An, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204006935

Nguyễn Ngọc Thơ - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hiệp, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Liên Phước Dung, 1981, Nội Trợ

18/06/2004 - Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089204000891

Phan Văn Mến - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phan Văn Học, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thanh, 1979, Buôn Bán

19/05/2004 - Không - Phường Bình Tân, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089204000717

Trần Vũ Trường - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 03/12 - Trần Văn Hậu, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Phú Nhuận, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Bùi Thanh Tuyền, 1976, Làm Thuê

17/04/2004 - Không - Phường Phú Nhuận, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204000599

Nguyễn Tấn Sang - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Tấn Long, 1977, Buôn Bán

Không - Phường Tân Tiến, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Đãnh, 1979, Buôn Bán

19/03/2004 - Không - Phường Tân Tiến, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204017957

Khưu Bảo Đức - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Khưu Văn Hết, 1976, Làm Thuê

Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Đào, 1978, Làm Thuê

17/01/2004 - Không - Phường Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204001393

Huỳnh Thanh Hiếu - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Huỳnh Phi Cường, 1984, Buôn Bán 

Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lữ Thị Kiều Loan, 1976, Làm Thuê

02/12/2004 - Không - Phường Dĩ An, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204000892

Ngô Phước Hậu - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Ngô Hiếu Trung, 1976, Làm Thuê

Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Kiều Nga, 1984, Buôn Bán 

18/03/2004 - Không - Xã Vĩnh Lộc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204015047

Nguyễn Minh Thuận - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Hòa, 1979, Buôn Bán

Không - Phường Long Phước, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thủy, 1980, Nội Trợ

17/03/2004 - Không - Phường Long Phước, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204000704
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Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp
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Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp
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Trình độ văn hóa thấp

Trình độ văn hóa thấp



STT
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Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
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Lê Văn Qúi - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lê Văn Công, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Thới An, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Kim Chi, 1982, Nội Trợ

26/06/2004 - Không - Phường Thới An, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089204000890

Hoàng Vĩnh Thắng - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Hoàng Văn Hải, 1979, Làm Thuê

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thanh, 1976, Làm Thuê

18/07/2003 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203009844

Trịnh Văn Hiếu - Làm thuê - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trịnh Văn Đại, 1976, Làm Thuê

Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trịnh Thị Ný, 1979, Buôn Bán

23/06/2003 - Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203008842

Nguyễn Quốc Huy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Qúi, 1981, Buôn Bán

Không - Phường Tân Sơn, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Bùi Kim Nhung, 1978, Làm Thuê

18/09/2003 - Không - Phường Tân Sơn, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203020117

Hồng Thái Thiện - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Hồng Trung Thảo, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Thới An, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Thị Tuyết, 1983, Buôn Bán 

13/11/2003 - Không - Phường Thới An, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203021743

Nguyễn Bảo Tuấn - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung Nông - 06/12 - Nguyễn Văn Sơn, 1979, Làm Thuê

Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Huệ, 1980, Nội Trợ

10/06/2003 - Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - Kinh, Cao Đài - Không - Không

089203005910

Huỳnh Phúc Đạt - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Huỳnh Văn Phú, 1978, Làm Thuê

Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Kim Yến, 1976, Làm Thuê

28/01/2003 - Không - Phường Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089203009763

Phan Bảo Thống - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12

Không - Phường An Nhơn, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Trúc Linh, 1980, Buôn Bán

16/05/2003 - Không - Phường An Nhơn, TP HCM - Kinh, Thiên chúa - Không - Không

089203001132

Hà Văn Thanh - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 04/12 - Hà Minh Thành, 1978, Làm Thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Bé, 1981, Buôn Bán

24/05/2003 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203001129

Trần Bảo Quốc - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trần Văn Sang, 1983, Buôn Bán 

Không - Phường Rạch Giá, An Giang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Tuyết, 1976, Làm Thuê

25/05/2003 - Không - Phường Rạch Giá, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203009100
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Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ
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Giang Bảo Đạt - Buôn bán - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12

Không - K. Long Hưng, P. Long phú, An Giang- Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Giang Thị Thúy Kiều, 1978, Làm Thuê

30/12/2003 - Không - K. Long Hưng, P. Long phú, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089203009982

Nguyễn Tấn Lâm - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Sơn, 1979, Làm Thuê

Không - Châu Thành, Tây Ninh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Sáu, 1979, Làm thuê

17/12/2002 - Không - Châu Thành, Tây Ninh - Kinh, Phật - Không - Không

089202020762

Nguyễn Phú Khoa - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 2/12 - Nguyễn Phú Ny, 1976, Làm thuê

Không - Phường Phú Giáo, TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Tuyết, 1977, Nội trợ

24/02/2002 - Không - Phường Phú Giáo, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202008954

Nguyễn Văn Phúc - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hiển, 1978, Làm Thuê

Không - Xã Thường Phước, Đồng tháp - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Chà, 1981, Buôn Bán 

11/11/2002 - Không - Xã Thường Phước, Đồng tháp - Kinh, Phật - Không - Không

089202000658

Lê Nhựt Huy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Lê Văn Hên, 1980, Buôn Bán

Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Tuyết, 1979, Làm Thuê

06/08/2002 - Không - Phường Bình Thạnh, tp.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202000659

Trần Thanh Pháp - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Trần Thiện Thanh, 1976, Làm Thuê

Không - Xã Hóc Môn, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - La Thị Ngọc Yến, 1979, Làm Thuê

15/06/2002 - Không - Xã Hóc Môn, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202017776

Phạm Văn Tuấn Thanh - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phan Văn Tùng, 1979, Làm Thuê

Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Nguyệt, 1981, Buôn Bán 

24/09/2002 - Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202000798

Nguyễn Quốc Việt - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Mil, 1976, Làm Thuê

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Cúc, 1980, Nội Trợ

01/02/2002 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089202002267

Lê Văn Phát - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lê Văn Trường, 1984, Buôn Bán 

Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lý Thị Phượng, 1979, Buôn Bán

20/12/2002 - Không - Xã Bà điểm, tp. HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089202000586

Huỳnh Phương Duy - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Huỳnh Thanh Phú , 1976, Làm Thuê

Không - Phường An phú Đông, tp.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Bùi Thị Thu, 1984, Buôn Bán 

06/12/2002 - Không - Phường An phú Đông, tp.HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089202035612
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Dân tộc
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Phan Bảo Trọng - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Phan Văn Hải, 1976, Làm Thuê

Không - K. Long Châu, P. Long phú, An Giang- Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Nhung, 1978, Làm Thuê

25/06/2002 - Không - K. Long Châu, P. Long phú, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089202013175

Trần Minh Cảnh - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Út Em, 1979, Làm thuê

Không - Phường An Lạc, TP HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thu Cúc, 1980, Làm thuê

15/11/2002 - Không - Phường An Lạc, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089202011885

Trương Văn Hậu - Buôn bán - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Thái Ngọc Thanh, 1985, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trương Thị Kiều Hoanh, 1989, làm thuê

01/01/2009 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089209023736

Trần Bảo Tiến - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Văn Mới, 1976, làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Diễm Chi, 1980, làm thuê

02/01/2009 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, AG - Kinh, Không - Không - Không

089209001455

Trần Hoài Hua - LÀm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trần Hoài Thanh, 1984, Làm thuê

Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phạm Thị Thu, 1984, Làm thuê

13/7/2007 - Không - Phường Đông Thạnh, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089207021676

Nguyễn Bảo Giang - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Chí, 1982, làm thuê

Không - Phường Minh Phụng, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Ng, T, Tuyết Phượng, 1981, làm thuê

12/05/2007 - Không - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089207005315

Nguyễn Hữu Thắng - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Văn Chiến, 1981, làm thuê

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn T, Hồng Nga, 1976, mua bán

20/04/2007 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089207010417

Đỗ Minh Phú - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Đỗ Minh Khôi, 1969, làm thuê 

Không - Long Khánh, Đồng Nai - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Được, 1970, làm thuê 

09/12/2007 - Không - Long Khánh, Đồng Nai - Kinh, Phật - Không - Không

0892050123452

Đào Văn Nhớ - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đào Văn Mong, 1983, Làm thuê

Không - Campuchia - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Kiều, Làm thuê

10/02/2006 - Không - Campuchia - Kinh, Không - Không - Không

089206007490

Trần Thiên Tú - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Văn Thơ, 1985, Làm thuê

Không - Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hằng, 1984, Làm thuê

22/6/2006 - Không - Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206014788
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Trần Duy Linh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 2/12 - Trần Văn Ao, 1980, Làm thuê

Không - Phú Nhuận, TP.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thủy, 1981, Làm thuê

24/6/2006 - Không - Phú Nhuận, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206000198

Đào Lý Gia Hào - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Đào Bá Kiệt, 1978, Làm thuê

Không - Campuchia - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lý Thị Kim Hết, 1983, Làm thuê

19/6/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206002093

Phan Bảo Đạt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phan Bảo Chẹn, 1966, làm thuê 

Không - Phường Long Phước, TP HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lâm Thị Ngọc, 1969, mua bán

07/04/2006 - Không - Phường Long Phước, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206001124

Trần Huỳnh Nguyên - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12

Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thùy Linh, 1981, mua bán

04/07/2006 - Không - Xã Bình Lợi, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089206002345

Trịnh Bảo Tường - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông -  6/12 - Trịnh Ru Bi, 1979, Làm thuê

Không - Xã Củ Chi, TP HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Vương Thị Hà, 1981, Làm thuê

26/4/2005 - Không - Xã Củ Chi, TP HCM - Kinh, Không - Không - Không

089205014163

Vương Bảo Danh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông -  7/12 - Vương Nhân Em, 1983, Buôn bán

Không - Phường Cao Lãnh, Đồng tháp - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Mai Thị Lạc, 1984, Buôn bán

30/8/2005 - Không - Phường Cao Lãnh, Đồng tháp - Kinh, Không - Không - Không

089205022060

Thạch Tuấn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Thạch Phúc, 1978, Buôn bán

Không - Phường An Khánh, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không

12/06/2005 - Không - Phường An Khánh, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205000768

Võ Văn Tín - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Võ Văn Dũng, 1982, làm thuê

Không - Phường Long Bình, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hà, 1979, làm thuê 

30/04/2005 - Không - Phường Long Bình, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205020530

Đoàn Văn Phúc - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Đoàn Văn Hậu, 1978, làm thuê 

Không - Phường Lái Thiêu, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn T, Bích Việt, 1977, làm thuê 

10/12/2005 - Không - Phường Lái Thiêu, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205013406

Đỗ Bảo Nam - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Đỗ Bảo Hùng, 1969, sửa xe

Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hạnh, 1972, Buôn bán

28/05/2005 - Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205000996
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Huỳnh Tấn Tỷ - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Huỳnh Văn Nĩa, 1982, Buôn bán

Không - Vị Thanh, Cần Thơ - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Sáng, 1981, Buôn bán

01/11/2005 - Không - Vị Thanh, Cần Thơ - Kinh, Phật - Không - Không

089205015670

Nguyễn Văn Bình - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Tích, 1984, Buôn bán

Không - Xã Bình Chánh, TP.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Ngô Thị Nga, 1982, Buôn bán

23/03/2005 - Không - Xã Bình Chánh, TP.HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089205022798

Nguyễn Văn Vũ - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Hoài, 1982, Buôn bán

Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Loan,1980, nội trợ

09/12/2005 - Không - Phường Tân Hiệp, TP.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

087205006559

Huỳnh Bảo Khang - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Huỳnh Văn Nhúc, 1981, sửa xe

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Oanh, 1984, nội trợ

16/06/2005 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205023581

Kha Bảo Nhân - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Kha Văn Chịa, 1982, làm ruộng

Không - Gò Công, Đồng Tháp - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Pha T, Mỹ Tiên, 1984, làm ruộng

10/09/2005 - Không - Gò Công, Đồng Tháp - Kinh, C.đài - Không - Không

089205000994

Trần Văn Phát - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Trần Văn Tranh, 1982, làm ruộng

Không - Phường Thủ dầu một, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Hồ Thị Phụng, 1983, làm ruộng

12/10/2005 - Không - Phường Thủ dầu một, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089205018652

Ngô Văn Trường - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Ngô Văn Vũ, 1976, Làm thuê

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang- Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Ngô Thị Thu, 1977, Làm thuê

16/12/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089204002129

Nguyễn Bảo Chí Hoài - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Đỗ Hoài Thanh, 1985, Làm thuê

Không - Phường Phú Lợi, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Bảo Thanh, 1987, Làm thuê

09/4/2004 - Không - Phường Phú Lợi, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204012502

Lâm Trường Long - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Lâm Văn Dũng, 1974, Làm thuê

Không - Phường Bà điểm, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Bé, 1976, Làm thuê

21/6/2004 - Không - Phường Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204012179

Lâm Duy Trường - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Lâm Văn Dũng, 1974, Làm thuê

Không - Tân Châu, An Giang - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Bé, 1976, Làm thuê

21/6/2004 - Không - Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089204021280

232 Trình độ văn hóa thấp
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Trung Hiếu - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Trần Văn Suốt, 1984, làm ruộng

Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Muỗi,1982, nội trợ

21/10/2004 - Không - Phường Phú Thọ Hòa, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089204008525

Phan Bảo Vũ - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Phan Thanh Khế, 1978, sửa xe

Không - Phường Đông Hưng Thuận, Tp. HCM- Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trương T, Kim , 1978, nội trợ

18/07/2004 - Không - Phường Đông Hưng Thuận, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204021207

Phan Bảo Toàn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Phan Khánh Hùng, 1982, làm thuê

Không - Phường Phú Lợi, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn T, Kim Thoa, 1984, thợ may

10/01/2004 - Không - Phường Phú Lợi, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204006075

Lâm Bảo Khang - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Lâm Chí Sỉ, 1979, Làm thuê

Không - Phường Bình Trưng, Tp.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Trúc Ly, 1980, Chết

16/01/2004 - Không - Phường Bình Trưng, Tp.HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089204019944

Nguyễn Bảo Nam - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Hoàng, 1969, làm thuê

Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Nhỏ, 1970, làm thuê

25/06/2003 - Không - Phường Phú Thạnh, Tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203011426

Bùi Bảo Huy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Bùi Văn Huế, 1978, Buôn bán

Không - Phường Thuận Giao, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn T, Bích Ly, 1977, Buôn bán

14/12/2003 - Không - Phường Thuận Giao, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089203019794

Trần Thái Trung - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 03/12 - Trần Thái Dũng, 1980, Buôn bán

Không - Phường An Phú, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Vân, 1982, Buôn bán

25/8/2003 - Không - Phường An Phú, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089203008900

Lý Hoài Phong - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Lý Minh Trí, 1982, Buôn bán

Không - Phường Bình Trưng, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan T, Thanh Trang, 1979, Buôn bán

08/05/2003 - Không - Phường Bình Trưng, tp. HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089203001733

Trần Huyền Huy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Trần Huyền Vũ, 1978, Buôn bán

Không - Phường Vĩnh Tân, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phung Kim Loan, 1981, Buôn bán

05/06/2003 - Không - Phường Vĩnh Tân, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203017529

Đỗ Bảo Đảm - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Đỗ Minh Vũ, 1978 , Buôn bán

Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị The 1972 , Buôn bán

11/03/2003 - Không - Phường Xuân Hòa, Tp.HCM - Kinh, H.hảo - Không - Không

089203013615
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Ngọc Huy - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 06/12 - Nguyễn Văn Mậu, 1966, Buôn bán

Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn T, Tuyết Nhung, 1966, nội trợ

02/06/2003 - Không - Phường Bình Dương, TP HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203014918

Nguyễn Bảo An - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12 - Nguyễn Văn Chí, 1988, làm thuê

Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn T, Tuyết Phương, 1986, nội trợ

25/04/2003 - Không - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu, AG - Kinh, Phật - Không - Không

089203000886

Phan Thanh Vinh - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 07/12

Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Phan Thị Cẩm, 1982, mua bán

27/03/2003 - Không - Phường Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Không - Không

089203016168

Bùi Văn Hơn - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Bùi Văn Sĩ, 1974, Làm thuê

Không - Xã Bình Chánh, Tp.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị Tuyết, 1976, Làm thuê

10/10/2002 - Không - Xã Bình Chánh, Tp.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089202018206

Nguyễn Tấn Tài - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12 - Nguyễn Văn Hạnh, 1964, Làm thuê

Không - Châu Thành, Tây Ninh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trịnh Thị Láng, 1963, Làm thuê

08/10/2002 - Không - Châu Thành, Tây Ninh - Kinh, H.hảo - Không - Không

089202010938

Nguyễn Bảo Nhân - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Văn Thu, 1974, Làm thuê

Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Đỗ Thị My, 1975, Làm thuê

20/02/2002 - Không - Phường Sài gòn, Tp. HCM - Kinh, C.đài - Không - Không

089202003840

Nguyễn Văn Đạt - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 3/12 - Nguyễn Văn Thành, 1980, Làm thuê

Không - Phường Phước Hải, TP.HCM - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hà, 1982, Làm thuê

11/12/2002 - Không - Phường Phước Hải, TP.HCM - Kinh, Không - Không - Không

089202009517

Nguyễn Văn Tính - Làm thuê - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 7/12

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu, AG - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Gồi, 1965

16/6/2002 - Không - Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Không - Không

089202007407

Nguyễn Phúc Nguyên Chương - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Phúc Yên, 1968, Chết

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Hoa, 1969, MSLĐ

16/11/2005 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089205010088

Lư Bảo Phong - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Hứa Văn Bình, 1961, MSLĐ

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Lư Thị Xém, 1962, MSLĐ

10/8/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Không - Không

089204000896
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lê Trọng Phát - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Kha Minh, 1978, Chết

Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Út, 1980, MSLĐ

24/12/2004 - Không - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Không - Không

089204016113

Nguyễn Tuấn Duy - Buôn bán - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12, ĐH CNTT - Nguyễn Văn Dũi, 1957, MSLĐ

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Thi Thị Ánh Tuyết, 1959, MSLĐ

27/09/2004 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204053412

Huỳnh Nguyễn Sơn - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông
- 12/12, 

ĐH CNTT
- Nguyễn Văn Lâm,1969, chết

Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Huỳnh Thị Bạch Trúc, 1970, chết

20/05/2003 - Không - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Kinh, Không - Đoàn - Không

089203017882

Nguyễn Quốc Thái - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT
- Nguyễn Quốc Nam, 1961, chết

Không - Bình hòa, Tp. HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không

29/07/2001 - Không - Bình hòa, Tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089201010259

Cao Chí Hải - Làm thuê - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH Y dược
- Cao Quí Hiệp, 1963, Làm ruộng

Không - P. Long phú, An Giang - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Quyên, 1968, Chết

16/03/2000 - Không - P. Long phú, An Giang - Kinh, Không - Đoàn - Không

089200004292

Nguyễn Hồ Duy - Làm thuê - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Ngọc, 1968, Chết

Không - K. Long Châu, P. Long phú, An Giang- K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Hồ Thị Mỹ Dung, 1967, MSLĐ

07/10/2006 - Không - K. Long Châu, P. Long phú, An Giang - Kinh, Không - Đoàn - Không

089206009052

Phạm Hữu Hậu - Làm thuê - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Hữu Hiền, 1962, MSLĐ

Không - Phường Tân Sơn, Tp. HCM - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lê Thị Kim Phượng, 1960, chết

03/07/2005 - Không - Phường Tân Sơn, Tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

08920500235

Ông Lâm Duy Trác - Làm thuê - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT 
- Ông Văn Bình, 1966, CHẾT

Không - K. Long Thị D, Tân Châu, An Giang - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lâm Ngọc Thúy, 1966 Nội trợ

30/12/2000 - Không - K. Long Thị D, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089200000543

Đào Viết Khanh - Làm thuê - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung Nông - 10/12 - Đào Viết Phương, 1970, chết

Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang- K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Hồ Thị Thu Nga, 1965, Chết

01/01/2002 - Không - K. Long Thị D, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Không - Không

089202001512

Nguyễn Minh Thuận - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12

Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu, An Giang- K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Minh, 1977, MSLĐ

25/05/2005 - Không - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu, An Giang - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089205001775
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Xuân Tiến - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông
- TN12, 

CĐ kinh doanh thương mại
- Trần Thanh Dũng,1968, Chết

Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Huỳnh T. Kim Chi, 1969, MSLĐ

23/04/1999 - Không - Phường Phú thọ, tp. HCM - Kinh, Hòa hảo - Đoàn - Không

089200003461

Phan Anh Kiệt - Làm thuê - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 08/12 - Phan Tấn Gấm, 1973, Buôn bán

Không - Tp. Hồ Chí Minh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thanh Thơ, 1986, Buôn bán

23/9/2003 - Không - Tp. Hồ Chí Minh - Kinh, Phật - Không - Không

089203007714

Trang Hoàng Khang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trang Bảo Vũ, 1983

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Kim Thao, 1984

10/02/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208000943

Phú Bảo Vỹ - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Phú Quốc Thái, 1984

Không - Phụ Thuộc - Không - Bùi Thị Đà, 1984

18/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208000782

Nguyễn Ngọc Nhân - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Thanh, 1985

Không - Làm thuê - Không - Ng. Thị Hồng Châu, 1985

08/02/2007 - Không - Kinh , Không - Đoàn - Không

089207102302

Dương Bảo Hoàng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Dương Bảo Quốc, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thanh Nhanh, 1982

16/01/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207003584

Trần Ng. Trị An - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Trần Ngọc Nên, 1962

Không - Phụ thuộc - Không - Ng, thị Hằng, 1969

24/02/2007 - Không - Kinh , Không - Không - Không

045207009168

Lê Thiên Phú - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông -  12/12 

Không - Phụ Thuộc - Không - Lê Thị Phượng, 1968

27/09/2007 - Không - Kinh , Không - Đoàn - Không

089207105632

Nguyễn Minh Huy - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Nguyễn Minh Vương, 1975

Không - Phụ Thuộc - Không - Phạm T. Bé Sáu, 1982

16/05/2007 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207001620

Nguyễn Huy Hoàng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Ng. Thị Hồng, 1975

06/8/2007 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207017218
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Phan Trường Phát - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Phan Văn Định, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Lâm T. Mỹ Linh, 1981

03/11/2007 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207004518

Trịnh Thanh Hải - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Trịnh Thị Thùy Loan, 1980

04/02/2007 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207013105

Lương Quốc Anh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lương Hoàng Tuấn, 1983

Không - phụ Thuộc - Không -  Dương Thị Bích Phượng, 1982

02/05/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206001544

Nguyễn Văn Hồ - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Văn Được, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích, 1980

05/7/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206005230

Đặng Văn Pháp - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Đặng Văn Mỹ, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Đặng Em Pé, 1973

04/02/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206006635

Nguyễn Minh Tiến - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Thao, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Ngọc Mai, 1978

15/5/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206006812

Đặng Văn Sơn - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đặng Văn Ngọc, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Ly, 1982

14/01/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206017263

Phú Ng. Hữu Khang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phú Trường An, 1969

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thanh Lam, 1966

24/05/2006 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089206001547

Huỳnh Tuấn Khanh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Hữu Nghĩa, , 1972

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 1966

09/10/2006 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000929

Đỗ Minh Phú - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đỗ Minh Tủy, 1973

Không - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Cẩm Nương, 1974

03/05/2006 - Không - Kinh, HH - Đoàn - Không

089206006452
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Khấu Gia Đình Khải - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Khấu Hùi Sến, 1974

Không - Phụ Thuộc - Không -  Tô Thị Cảm Thạch, 1976

10/01/2006 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089206007647

Huỳnh Văn Thiện - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Bé, 1978

03/12/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205011452

Nguyễn Hoàng Duy - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Đực, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Kha Thị Ngọc Hoa, 1979

11/02/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205007739

Võ Chí Hải - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Võ Văn Nhãn, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Loan, 1978

23/11/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205001776

Trịnh Tấn Tài - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trịnh Tấn Thanh, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Kim Loan, 1983

10/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205005645

Lưu Toàn Triệu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Lưu Toàn Hưng, 1984

Không - Phụ thuộc - Không - Lý Thị Huệ, 1982

12/6/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205017184

Dương Văn Hiếu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Dương Văn Hoàng, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thùy Trang, 1976

25/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205008987

Kha Bảo Tường - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Kha Văn Thình, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Hồ Thị Bích Thủy, 1980

22/12/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205005459

Trần Bảo Trường - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Trần Văn Bé, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Ngọc Hương, 1978

04/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205021625

Trương Kim Đan - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Văn Bình, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Trương Lệ Quyên, 1966

13/08/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205010513
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Phạm Bảo Bảo - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Ng Tùng Phương, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Phương Lan, 1968

08/10/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007355

Phạm Quốc Khánh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Văn Dũng, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Đoàn Ngọc Kim Lan, 1968

02/09/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205016281

Nguyễn Văn Hiền - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Dân, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hà, 1975

03/6/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204009917

Thái Bảo Quỳnh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Thái Công Lợi, 1978, Chết

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Còn, 1979, Chết

01/02/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204004637

Nguyễn Ngọc Lợi - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Ngọc Hồ, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Kha Thị Tuyết Hồng, 1978

15/6/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204004466

Vũ Bảo Thắng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Vũ Văn Quân, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Vương Thị Bảo Liên, 1975

25/01/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204014188

Nguyễn Chí Linh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Bình, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hoa, 1983

02/4/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

072205008029

Dương Quốc Thái - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Ba, 1980

10/8/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204007402

Trần Thái Thuận - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Trần Thái Hiền, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Trang, 1981

24/11/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204024297

Võ Hải Nam - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Võ Hải Thầu, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Mỹ Duyên, 1974

01/01/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204010087
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Dương Quốc Khang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Thành Được, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Trương Thị Tố Uyên, 1981

29/02/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204006392

Huỳnh Bảo Nhân - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Huỳnh Văn Kê, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Phượng, 1973

20/8/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204009318

Kha Hoàng Tân - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Kha Hoàng Lâm, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Mai Thị Ngọt, 1974

28/8/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204006431

Trần Thành  Công - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Khiêm, 1971

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thanh Nhàn, 1971

29/12/2004 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204020229

Trần Quang Duy Sang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Quang Duy Ngân, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Thanh, 1969

05/01/2004 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204001413

Huỳnh Bảo Nghĩa - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Văn Chương, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Tạ Bích Loan, 1971

21/06/2004 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204024283

Nguyễn Minh Phúc - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 05/12 - Nguyễn Thành Nam, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Chon, 1971

18/07/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204006047

Trịnh Duy Phát - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trịnh Tấn Thành, 1970

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Kim Loan, 1973

09/02/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203023147

Nguyễn Thành Đô - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Thanh Sang, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lệ, 1979

24/02/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203004426

Lê Trí Kiệt - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Lê Thanh Tiền, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Bích Tuyền, 1977

19/02/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203004588
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Đỗ Quốc Cường - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Đỗ Anh Tuấn, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Kim Ghết, 1976

01/9/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203006048

Dương Hoàng Thái - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Hoàng Em, 1969

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Hoàng Cẩm Thy, 1974

28/5/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203000733

Nguyễn Ngọc Quý - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Khanh Tuấn, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Tuyết Duyên, 1972

29/8/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203019903

Lâm Gia Hào - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Lâm Hồng Thạnh, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Liên, 1977

01/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203006836

Nhan Đồng Hưng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Nhan Đồng Quân, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Út Hết, 1981

26/10/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203009776

Đào Dương Trung Hậu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Đào Thanh Hùng, 1970

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Bảo Tuyết, 1971

27/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203004527

Trịnh Khoa Điềm - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Phương Phi, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Trịnh Trần Duyên Trang, 1979

06/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203005516

Chìa Gia Hưng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông
- 12/12, 

ĐH Âm nhạc
- Chìa Lến, 1967

Không - Làm thuê - Không - Lâm Xuân Liên, 1971

01/01/2003 - Không - Hoa, Phật - Đoàn - Không

089203007310

Phạm  Hồng Khánh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Tuấn Thanh, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Mỹ Dung, , 1972

04/04/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

087203010058

Nguyễn Cường  Thịnh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

CĐ Y Dược 
- Đặng Thanh Hiền, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Huệ, 1971

18/04/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203008564
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Dương Minh Khang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Minh Nhật, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Ngọc Diệu, 1971

01/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203160023

Huỳnh Trung Kiên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT
- Huỳnh Hữu Nghĩa, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 1972

19/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203022559

Thôi Minh Huân - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung Nông
- 12/12, 

ĐH Ngoại ngữ
- Thôi Minh Hùng, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Dân, 1982

03/04/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203005827

Lê Khải Trung - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Hoàng, 1978, Buôn bán

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Xuân Hồng, 1979, Chết

25/12/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202002163

Nguyễn Minh Quang - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Thanh Long, 1969

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Diệu, 1970

28/11/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202002058

Phạm Minh Giàu - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Phạm Minh Hoàng, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Mai, 1975

29/7/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202019441

Lê Quốc Khánh - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Lê Phương Bình, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bé Đào, 1979

10/01/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202004640

Kha Hoàng Phong - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT
- Kha Hoàng Sim, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Ngọc Hà, 1976

09/08/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202002705

Nguyễn Xuân Dự - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH Kỹ thuật XD
- Nguyễn Văn Xuân Điền, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Kiều, 1978

07/03/2002 - Không - Kinh , Phật - Đoàn - Không

089202096300

Nguyễn Phạm Bảo Luân - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

CĐ CNTT 
- Nguyễn Tùng Phương, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Phương Lan, 1978

29/09/2001 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089201017754
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Tạ Phú Cường - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT 
- Tạ Văn Nhiều, 1972

Không - Phụ Thuộc - Không - Trịnh Ngọc Phương, 1975

16/04/2000 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089200003368

Lê Trương Bá Phước - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CN điện cơ
- Lê Bá Thọ, 1969

Không - Phụ Thuộc - Không - Trương Thị Ngọc Như, 1969

18/02/2000 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

08920001755

Võ Thanh Hồ - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Võ Văn Hải, 1982

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Tố Quyên, 1983

28/05/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

##########################

Nguyễn Lê An Thiện - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Thanh Hiếu, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Huyền Trang, 1982

15/01/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206012056

Khương Minh Nhựt - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Khương Minh Hùng, 1984

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Bé Tư, 1981

01/9/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206023277

Huỳnh Kim Bảo - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Loan, 1983

19/3/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206012140

Đoàn Minh Hiên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Đoàn Thế Vũ, 1978

Không - Làm thuê - Không - Hình Thị Mai Thảo, 1978

30/4/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205017328

Nguyễn Gia Bảo - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Đắc Nam, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Tiền, 1982

07/11/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205009635

Nguyễn Vũ Duy - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thanh Hải, 1985

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Liên, 1988

10/03/2005 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205010250

Trần Phát Đạt - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Trần Văn Tâm, 1968

Không - Phụ Thuộc - Không - Lê Thị Nhựt, 1967

18/09/2005 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

##########################
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Nhật Duy - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trần Văn Út, 1977

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Truyện, 1978

27/11/2003 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089203009865

Nguyễn Duy Tân - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông
- 12/12, 

ĐH ngành CNKT cơ điện 
- Nguyễn Thành Thái, 1972

Không - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thùy Trang, 1972

27/03/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202015921

Lê Hoàng Vũ - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Lê Hoàng Long, 1977

Không - Phụ Thuộc - Không - Võ Thị Mỹ Dung, 1978

12/12/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202009761 - Phật

Nguyễn Hoàng Khang - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 45272 - Nguyễn Văn Lợi 1972

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Hạnh, 1975

01/01/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202006455

Phạm Bùi Gia Bảo - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH Mạng MT
- Phạm Tây Dương, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Kim Chi, 1979

02/07/2001 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089201005639

Nguyễn Phước Lộc - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mót, 1983

24/12/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208010888

Lê Bảo Thành - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Bảo Hiệp, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Ngân, 1986

02/7/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207023159

Nguyễn Quốc Đạt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Thảo, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Huệ, 1986

02/07/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207000232

Lý Thành Hiệp - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 46003 - Lý Hải, 1978

Không - Phụ Thuộc - Không - Tăng Quế Mỹ, 1979

08/03/2007 - Không - Kinh , Không - Đoàn - Không

089207015797

Nguyễn Hữu Tín - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Nguyễn Hữu Tân, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thủy Tiên, 1980

27/9/2007 - Không - Kinh , Không - Không - Không

089207064852

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lý Phước Thuận - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Lý Văn Huỳnh, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Bích Tuyền, 1979

31/3/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000928

Nguyễn Trọng Phúc - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Thanh Tân, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 1982

28/8/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

060206009815

Phạm Trần Văn Hiền - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Phạm Văn Phong, 1984

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thu Tâm, 1983

20/8/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000916

Trần Đức Tiến - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Trần Văn Nghĩa, 1969

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thu Nga, 1970

15/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000197

Phan Văn Phát - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Phan Văn Tưởng, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Lý, 1980

26/12/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087206004598

Phan Văn Tài - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Phan Văn Tưởng, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Lý, 1980

26/12/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206004597

Phú Trung Kiên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Phú Thanh Phong, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Phụng Minh, 1983

30/7/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000912

Nguyễn Thanh Lâm - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Thanh Hùng, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Lệ Châu, 1981

05/5/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018874

Đỗ Quốc Nhựt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đỗ Trọng Khiêm, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Ngọc Giàu, 1985

11/4/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206012672

Nguyễn Minh Khang - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Tho, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Mộng Phương, 1972

11/02/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205000767

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

361

362

363

360

368

369

367

364

365

366



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Ngọc Linh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Song, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Ngọc Thắm, 1978

27/9/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205008285

Nguyễn Văn Trường - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Phúc, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Kim Phương, 1979

19/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205017669

Nguyễn Gia Bảo - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Được, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Trọng, 1978

28/12/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205000760

Võ Văn Đạt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Võ Văn Bùi, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Lệ, 1983

08/11/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205009362

Lâm Văn Phúc - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12

Không - Phụ thuộc - Không - Lâm Thị Út, 1982

15/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205017049

Đoàn Trần Khánh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Đoàn Vĩnh Phúc, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thủy Tiên, 1979

20/11/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205018423

Nguyễn Phạm Nguyên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Thonh, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Tú Linh, 1980

27/3/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205012375

Nguyễn Ngọc Phát - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Chí Hiếu, 1984 

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thanh Vân, 1980

22/04/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205022079

Phạm Thái Tú - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 45268 - Phạm Thế Quang, 1978

Không - Phụ Thuộc - Không - Huỳnh Thị Kim Duyên, 1977

22/10/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

074205005675

Nguyễn Cao Giàu - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Lĩnh, 1981

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Cao, 1983

23/7/2005 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205016712

379 Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

378

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

373

374

375

370

371

372

377

376



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Phước Thọ - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mót, 1978

28/5/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204007468

Nguyễn Văn Khon - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Tuyết Nga, 1979

01/02/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204011024

Nguyễn Quang Vinh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Bình Việt, 1970

Không - Phụ Thuộc - Không - Võ Thị Hồng Loan, 1980

24/4/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204020734

Nguyễn Trung Hiếu - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Thanh Hải, 1982

Không - Phụ Thuộc - Không - Lương Thị Kiều Tiên, 1982

09/9/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204013770

Lê Công Thắng - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Lê Thị Lan, 1978

17/5/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204009501

Nguyễn Bảo Phúc - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Văn Lập, 1982

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 1983

23/9/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204017441

Huỳnh Trung Hiếu - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Huỳnh Chí Tâm, 1983

Không - Phụ Thuộc - Không - Võ Thị Thúy, 1983

09/6/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204000590

Nguyễn Hữu Tâm - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Hữu Trí, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Trương Thị Ngọc Tuyền, 1982

20/7/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204008202

Trần Triết Nhân - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Hữu Nghĩa, 1976

Không - Phụ Thuộc - Không - Phan Thị Kim Mai, 1978

09/4/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204004984

Võ Tiến Đạt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Thành Chương, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Thanh Hằng, 1981

29/10/2004 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204005886

387 Vắng mặt địa phương

388 Vắng mặt địa phương

389 Vắng mặt địa phương

384 Vắng mặt địa phương

385 Vắng mặt địa phương

386 Vắng mặt địa phương

381 Vắng mặt địa phương

382 Vắng mặt địa phương

383 Vắng mặt địa phương

380 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Phúc Tuấn - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Phúc Thiện, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Cẩm Loan, 1978

30/6/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203005095

Trương Khánh Duy - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12

Không - Làm thuê - Không - Trương Thị Thanh Xuân, 1980

17/3/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203012343

Hana Phi - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Huỳnh Dương Kim Quyên, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Na Si Roh, 1978

14/8/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203008135

Vương Thanh Nghị - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Vương Thanh Tâm, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Loan, 1983

09/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203007191

Đỗ Thái Thiên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đỗ Chiến Thẳng, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Khưu Thị Kim Phước, 1980

24/02/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203002861

Nguyễn Tiến Đạt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Nguyễn Ngọc Vũ, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Bích Hạnh , 1978

27/07/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203016294

Nguyễn Thành Đạt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Văn Cường, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Dung, 1976

03/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203009079

Hứa Gia Kiệt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Hứa Vinh, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Ngọc, 1978

27/02/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202005465

Nguyễn Văn Tiến - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn No, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Trình Thị Mỹ Hiền, 1981

25/6/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202004927

Huỳnh Ngọc Duy - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Huỳnh Ngọc Trí, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Hồng Thủy, 1977

27/8/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202018210

399 Vắng mặt địa phương

396 Vắng mặt địa phương

397 Vắng mặt địa phương

398 Vắng mặt địa phương

393 Vắng mặt địa phương

394 Vắng mặt địa phương

395 Vắng mặt địa phương

390 Vắng mặt địa phương

391 Vắng mặt địa phương

392 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lê Văn Nguyên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Trạng, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Nguyệt, 1979

14/11/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202005968

Tôn Nhật Anh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Tôn Nhật Hoàng, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Kim Phụng, 1980

28/12/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202019284

Trần Quang Hiển - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Trần Thanh Hải, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Đinh Thị Lan, 1981

11/4/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202018088

Huỳnh Dương Quốc Anh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Huỳnh Dương Kim Bình, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Thanh Hiền, 1981

31/3/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202008387

Trương Thanh Dinh - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Trương Thanh Phong, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Diệp Hồng Yến, 1983

28/3/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202006093

Hồ Thanh Xuyên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Hồ Thanh Long, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Lâm Tuyết Hương, 1979

01/01/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202003695

Nguyễn Hoàng Kha - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Chơn, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Diệu Minh, 1981

01/01/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202013534

Võ Tuấn Vũ - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Võ Văn Hiệp, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Phượng, 1981

13/3/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202002175

Nguyễn Tường Khang - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH CNTT
- Nguyễn Thanh Tưởng, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Trương Thị Ngọc Mai, 1978

21/12/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202087523

Trần Văn Dương - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 1984 

06/04/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202104756

408 Vắng mặt địa phương

409 Vắng mặt địa phương

405 Vắng mặt địa phương

406 Vắng mặt địa phương

407 Vắng mặt địa phương

402 Vắng mặt địa phương

403 Vắng mặt địa phương

404 Vắng mặt địa phương

400 Vắng mặt địa phương

401 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lâm Gia Kiệt - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH Kiến trúc
- Lâm Văn Hoài, 1979

Không - Phụ Thuộc - Không - Ngô Thúy Tiên, 1978

26/12/2002 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089202014577

Huỳnh Vinh Hiển - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

CĐ HD Viên Du lịch
- Huỳnh Văn Quách, 1981

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Bích Thủy, 1980

06/02/2002 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089202005257

Nguyễn Cẩm Tùng - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Hồng, 1980

26/10/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208009711

Tống Tuấn Kiệt - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Tống Văn Tuấn, 1976

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Bình, 1978

30/5/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208100074

Nguyễn Thành Huy - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Nguyễn Văn Mạnh Em, 1968 

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Kim Hoàng, 1968 

16/02/2007 - Không - Kinh , Không - Không - Không

087207001348

Nguyễn Văn Long - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm, 1967 

08/07/2007 - Không - Kinh , Không - Không - Không

089207020799

Nguyễn Hiếu Nghĩa - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Bá Nhẫn, 1982

Không - phụ thuộc - Không -  Nguyễn Thị Tiền, 1982

02/12/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

087206000496

Lê Quốc Huy - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Cấp, 1981

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 1982

15/6/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206017883

Nguyễn Hoàng Khang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Thanh Bình, 1980

Không - Phụ Thuộc - Không - Phan Thị Mai, 1981

09/5/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206013086

Lý Hùng - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Lý Văn Hên, 1973 

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Phích, 1972 

06/04/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018618

418 Vắng mặt địa phương

419 Vắng mặt địa phương

414 Vắng mặt địa phương

415 Vắng mặt địa phương

417 Vắng mặt địa phương

416 Vắng mặt địa phương

411 Vắng mặt địa phương

412 Vắng mặt địa phương

413 Vắng mặt địa phương

410 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Tuấn Khoa - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Kim Huệ, 1974, Buôn bán

27/05/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018441

Thái Công Kiệt - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Thái Công Thuận, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Du, 1978

06/4/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205009590

Nguyễn Hoàng Phúc - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Nam, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Loan, 1977

19/01/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205018841

Phạm Hoàng Khang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Phạm Hoàng Nam, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Giàu, 1986

09/5/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205005487

Trần Đức Thiên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Ng Bảo Long, 1975, Buôn bán

Không - Phụ Thuộc - Không - Phan Thị Thu Thành, 1974, Buôn bán

05/09/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015645

Ngô Huỳnh Đức Duy - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Ngô Gia Hậu, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Ngọc Luyến, 1972

06/3/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205013695

Cao Thành Đạt - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Cao Thanh Ngọc, 1965

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Bảo Nga, 1965

19/06/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205005911

Nguyễn Quang Mẫn - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Quang Minh

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Mai Thảo

24/3/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204010647

Nguyễn Văn Bảo - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Có, 1970

Không - Phụ Thuộc - Không - Lê Kim Xuyến, 1977

22/01/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204008165

Huỳnh Trần Bảo Long - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Huỳnh Hữu Minh, 1965

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Kim Châu, 1972

07/8/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204004671

427 Vắng mặt địa phương

428 Vắng mặt địa phương

429 Vắng mặt địa phương

424 Vắng mặt địa phương

425 Vắng mặt địa phương

426 Vắng mặt địa phương

421 Vắng mặt địa phương

422 Vắng mặt địa phương

423 Vắng mặt địa phương

420 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Hải Đăng - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Phú Cường, 1979

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Sách, 1980

27/7/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204017279

Nguyễn Bảo Minh Thông - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Tuấn, 1975

Không - Phụ Thuộc - Không - Võ Thị Thắm, 1975

11/02/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204009455

Nguyễn Hoài Nhựt - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Tuyết Vân

27/11/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204017794

Đoàn Bảo Phước - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Đoàn Bảo Tú, 1986

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Chung, 1986

17/5/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089204022606

Phạm Bảo Thái - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Phạm Văn Tặng, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Ngọc Bích, 1982

13/07/2004 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087204013144

Phạm Bảo Hỷ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Phạm Văn Mạnh, 1971

Không - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Phượng, 1971

12/04/2004 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204005206

Nguyễn Minh Hiếu - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH Kinh tế Luật
- Nguyễn Bá Nhẩn, 1982

Không - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Tiền, 1982

18/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

087203018345

Trần Anh Phát - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trần Văn Tài, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Thanh, 1980

13/3/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203007215

Phan Huy Hoàng - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Phan Huy Thanh, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hận, 1983

18/4/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203012893

Nguyễn Hoàng Minh Nhựt - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Hoàng Luyến, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thanh Thu, 1980

10/3/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203019841

439 Vắng mặt địa phương

436 Vắng mặt địa phương

437 Vắng mặt địa phương

438 Vắng mặt địa phương

433 Vắng mặt địa phương

434 Vắng mặt địa phương

435 Vắng mặt địa phương

430 Vắng mặt địa phương

431 Vắng mặt địa phương

432 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Hồng Phúc - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Thiền Đăng, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Ngọc Trang, 1979

12/11/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087203001630

Phùng Quang Long - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12

Không - Phụ thuộc - Không - Phùng Thị Lý, 1979

17/10/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203005535

Trương Trí Cường - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Trương Thành Nam, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thu Trang, 1979

28/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203010647

Nguyễn Văn Minh - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Hiền

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Loan

16/02/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203020858

Nhan Đồng Hưng - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, CĐ ngành CN

KT nhiệt lạnh 
- Nhan Đồng Huân, 1970

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Út Hết, 1970

26/10/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203105896

Thái Công Nguyên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Thái Công Tuấn Em, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Kim Xuyên, 1974

09/01/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087202017158

Kha Thái Vĩ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Kha Chí Dũng, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Thái Thị Phi Yến, 1979

06/7/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202000665

Trần Văn Dương - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Văn Hắt, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 1975

06/4/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202009987

Tống Hoàng Sơn - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

ĐH KT điện tử
- Tống Văn Tuấn, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bình, 1979

23/09/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202008768

Lê Thành Duy - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Thành Thượng, 1976 

Không - Phụ thuộc - Không - Ng Thị Kim Hằng, 1981 

28/09/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202015989

448 Vắng mặt địa phương

449 Vắng mặt địa phương

445 Vắng mặt địa phương

446 Vắng mặt địa phương

447 Vắng mặt địa phương

442 Vắng mặt địa phương

443 Vắng mặt địa phương

444 Vắng mặt địa phương

440 Vắng mặt địa phương

441 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lê Hoàng Phúc - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Phước Giàu, 1982 

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm T, Kim Nhung, 1982 

19/05/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202200044

Lê Hoàng Long - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12, ĐH ngành CNTT - Lê Hoàng Yến, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Mỹ Châu, 1974

10/7/2001 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089201009883

Nguyễn Hoài Nam - Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Hồng Hà, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Ngọc, 1984

25/02/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208000626

Nguyễn Trung Tú -  Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Minh Sang, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Xương, 1973

25/08/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

0892050227152

Phan Ngọc Sáng -  Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Ngọc Yến, 1990

01/11/2005 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089205020470

Nguyễn Trung Tuấn -  Khóm Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Minh Sang, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Xương, 1973

28/04/2003 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089203011567

Trịnh Bảo Chí Thanh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trịnh Bảo Thân, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Thắm, 1982

23/7/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208108961

Trần Bảo Hưng - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Trần Hoàng Hải, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Hồ Thị Thanh Hồng, 1984

20/11/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208100883

Thạch Minh Quân - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Thạch Đê, 1979

Không - Học sinh - Không - Lê Thị Cúc, 1981

06/05/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208013988

Ngô Quốc Hậu - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Ngô Thái Hùng, 1977

Không - Học sinh - Không - Nguyễn Thị Duyên Em, 1979

03/11/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208094860

457 Vắng mặt địa phương

452 Vắng mặt địa phương

456 Vắng mặt địa phương

455 Vắng mặt địa phương

458 Vắng mặt địa phương

459 Vắng mặt địa phương

451 Vắng mặt địa phương

453 Vắng mặt địa phương

454 Vắng mặt địa phương

450 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Dương Văn Tuấn Anh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Dương Văn Khá, 1984

Không - Học sinh - Không - Ngô Thị Bích Phượng, 1986

31/5/2008 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208009088

Võ Tuấn Khang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Mai Văn Bình, 1980

Không - Học sinh - Không - Nguyễn Trúc Ngọc, 1982

24/12/2008 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208013340

Nguyễn Văn Hoài Bảo - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1985

Không - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Thúy Kiều, 1986

03/7/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208106800

Hoàng Nguyễn Minh Thành - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Hoàng Văn Hải, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 1982

14/01/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208023258

Trần Phương Khang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trần Văn Tỵ, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lý Thị Kim Loan, 1980

23/5/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207018288

Huỳnh Phước Đô - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Huỳnh Phước Thọ, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Tuyền, 1982

17/01/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087207007099

Đồng Thanh Long - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Đồng Văn Cường, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Nhan Hồng Xuyến, 1981

17/5/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207007240

Đỗ Hữu Nghĩa - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đỗ Hữu Lộc, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Trịnh Thị Mứt, 1979

06/01/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207001639

Nguyễn Văn Toàn - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Trỗi, 1967

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thu Hồng, 1971

07/5/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207018956

Nguyễn Thanh Duy - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Xuân Điền, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Kiều, 1981

06/6/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207003291

469 Vắng mặt địa phương

466 Vắng mặt địa phương

467 Vắng mặt địa phương

468 Vắng mặt địa phương

463 Vắng mặt địa phương

464 Vắng mặt địa phương

465 Vắng mặt địa phương

460 Vắng mặt địa phương

461 Vắng mặt địa phương

462 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Lê Văn Hiền - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Lê Văn Bổ, 1979

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Hồng, 1980

26/9/2006 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089206022377

Nguyễn Văn Hoài Ngọc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Văn Hùng, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thúy Kiều, 1982

26/11/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206008815

Lâm Thiên Tường - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lâm Michael

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Loan Phương, 1985

13/11/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206017322

Nguyễn Thanh Hậu - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Thanh Tuấn, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Dum, 1982

15/12/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206015380

Trần Bảo Thọ - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Trần Bảo Lợi, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Duyên, 1978

26/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206016587

Phan Thành Đạt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Phan Thành Công, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Đoàn Thị Diễn, 1975

30/10/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206021966

Đỗ Bảo Thiện - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đỗ Văn Toàn, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Lộc, 1981

12/02/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018103

Nguyễn Quốc Khánh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Trung Tính, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Khen, 1989

02/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206008014

Lê Hữu Nhân - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Lê Văn Lý, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Kim Kha, 1982

19/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018654

Nguyễn Văn Thanh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Dũng, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hiền, 1973

22/7/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000718

478 Vắng mặt địa phương

479 Vắng mặt địa phương

475 Vắng mặt địa phương

476 Vắng mặt địa phương

477 Vắng mặt địa phương

472 Vắng mặt địa phương

473 Vắng mặt địa phương

474 Vắng mặt địa phương

470 Vắng mặt địa phương

471 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Bảo Đạt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Văn Tha, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Ngởi, 1974

10/11/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206007782

Nguyễn Văn Thành - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Phước, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thu Loan, 1978

15/01/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206005404

Lâm Chí Thuận - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Huỳnh Kim Vĩ, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Lâm Bảo Chí, 1983

23/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206013568

Phạm Bảo Toàn - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Phạm Văn Bực, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Trang, 1981

28/5/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018019

Sầm Lê Tuấn Hưng - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Sầm Kim Ngọc, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Xuân Lan, 1984

05/01/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

079206024796

Võ Văn Danh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Võ Văn Lâm Em, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Châu Thị Kiều Yên, 1979

25/8/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206002099

Nguyễn Văn Phúc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Giỏi, 1988

Không - Phụ thuộc - Không - Mai Thị Trang, 1983

14/03/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206018636

Nguyễn Bảo Phú - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Thanh, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Phượng, 1978

22/3/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206016209

Lê Trung Hiếu - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Trí, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Tứ, 1979

18/01/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206016378

Lương Minh Khánh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Bùi Văn Lý, 1980

Không - phụ thuộc - Không - Lương Thị Sơn, 1983

04/01/2005 - Không - Kinh, C.Đài - Không - Không

089205004755

487 Vắng mặt địa phương

488 Vắng mặt địa phương

489 Vắng mặt địa phương

484 Vắng mặt địa phương

485 Vắng mặt địa phương

486 Vắng mặt địa phương

481 Vắng mặt địa phương

482 Vắng mặt địa phương

483 Vắng mặt địa phương

480 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Phát Giàu - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Trần Văn Đúc, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Thúy Diệu, 1980

15/10/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205019964

Đặng Văn Cường - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Đặng Văn Tâm, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Châu Thị Mỹ Tiên, 1976

28/7/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205005089

Vũ Đức Vinh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Võ Thiên Hùng, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Lưu Mộng Tuyền, 1979

27/10/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205013521

Trần Bảo Khang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Trần Bảo Nghị, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Trường An, 1982

10/5/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205024782

Võ Văn Đạt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Võ Văn Đẹp , 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Giàu, 1980

10/11/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205000771

Cao Thành Đạt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Cao Thanh Ngọc, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bảo Nga, 1981

18/6/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205022838

Nguyễn Thanh Toàn - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Thanh Hải, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 1978

29/5/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205012717

Nguyễn Lê Du - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Nguyễn Bé Nhỏ, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Gấm, 1980

02/09/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205014785

Đặng Quốc Đạt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Đặng Văn Phát, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Hương, 1985

04/11/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205013009

Ng. Trần Quốc Thái - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Nguyễn Thanh Quang, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thùy Trang, 1979

12/01/2005 - Không - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089205022455

499 Vắng mặt địa phương

496 Vắng mặt địa phương

497 Vắng mặt địa phương

498 Vắng mặt địa phương

493 Vắng mặt địa phương

494 Vắng mặt địa phương

495 Vắng mặt địa phương

490 Vắng mặt địa phương

491 Vắng mặt địa phương

492 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Minh Quang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Nguyễn Minh Nhân, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thi, 1978

13/11/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205194200

Lê Dương Trọng Nhân - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12

Không - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Ửng, 1985

03/10/2005 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205016788

Lê Minh Quang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Lê Văn Hoàng, 1984 

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Lệ, 1980

27/12/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205019540

Vương Văn Liền - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Vương Văn Nhơn, 1976

Không - Phụ thuộc - Không

03/02/2005 - Không - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089205011074

Nguyễn Phước Lời - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Phước Lấm, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Cẩm Hồng, 1978

24/09/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205001794

Lâm Bảo Kha - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Lâm Chí Dũng, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Hận, 1984 

12/06/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205013866

Phạm Văn Sang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Phạm Văn Cảnh, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Nhành, 1980

18/05/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205008381

Nguyễn Văn Tính - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Phúc, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Mao, 1983

28/12/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204016826

Nguyễn Chí Tâm - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Chừa, 1986

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Thiền, 1986

28/02/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204001403

Nguyễn Dương Khang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46362 - Nguyễn Bạch Vương, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Kim Thoa, 1976

25/4/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204022613

508 Vắng mặt địa phương

509 Vắng mặt địa phương

505 Vắng mặt địa phương

506 Vắng mặt địa phương

507 Vắng mặt địa phương

502 Vắng mặt địa phương

503 Vắng mặt địa phương

504 Vắng mặt địa phương

500 Vắng mặt địa phương

501 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Văn Lâm - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46364 - Nguyễn Văn Mót, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bé Năm, 1973

25/6/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204008060

Nguyễn Hữu Tài - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46361 - Nguyễn Hữu Tiền, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Trang, 1978

13/6/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204005126

Lý Minh Cường - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46361 - Lý Văn Tâm, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Ngọc Giàu, 1982

19/7/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204012093

Nguyễn Bảo Toàn - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46361 - Nguyễn Hoàng Hùng, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Bích Thủy, 1982

26/7/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204013941

Nguyễn Minh Trí - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46361 - Nguyễn Văn Hùng, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Duyên, 1976

02/11/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204013504

Nguyễn Hoàng Fico - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46361 - Nguyễn Văn Dũng, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Tiến, 1981

14/5/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

079204042847

Nguyễn Đức Huy - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 46363 - Nguyễn Hoài Mỹ, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Mai Thị Hạnh, 1979

24/3/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204000898

Nguyễn Trần Phước Sang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Ánh Thông, 1977

05/8/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204010298

Đỗ Hữu Lợi - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Đỗ Hữu Lộc, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Trịnh Thị Mứt, 1980

04/12/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204004287

Trần Phước Tấn - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Trần Thanh Phong, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Kiều Mỹ Tiên, 1977

08/7/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203013557

517 Vắng mặt địa phương

518 Vắng mặt địa phương

519 Vắng mặt địa phương

514 Vắng mặt địa phương

515 Vắng mặt địa phương

516 Vắng mặt địa phương

511 Vắng mặt địa phương

512 Vắng mặt địa phương

513 Vắng mặt địa phương

510 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Ngô Bảo Dự - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Ngô Quốc Khánh, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Diễm, 1977

18/12/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203007869

Nguyễn Văn Long - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Phúc, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thanh, 1981

15/01/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203007828

Trần Bảo Lộc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trần Bảo Lợi, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Duyên, 1981

15/4/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203008939

Hà Văn Lợi - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Hà Văn Tây, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Diệu, 1978

24/4/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

087203018221

Trần Văn Trung - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Hanh, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Lâm Thị Phượng, 1979

02/10/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

087203002519

Dương Tuấn Nhựt - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Dương Văn Tâm, 1976

Không - Phụ Thuộc - Không - Đỗ Thị Tư, 1976

29/03/2003 - Không - Kinh, C.đài - Đoàn - Không

089203068555

Võ Bảo Lộc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Văn Thơm, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Dum, 1982

17/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203001762

Nguyễn Khả Phúc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Nguyễn Công Lập, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Phương, 1980

28/11/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203020807

La Bảo Huy - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - La Văn Sang, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Thoa, 1979

01/01/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203007544

Nguyễn Bảo Trọng - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Nguyễn Văn Thành, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Lương T. Tuyết Mai , 1980

15/10/2003 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089203006459

529 Vắng mặt địa phương

526 Vắng mặt địa phương

527 Vắng mặt địa phương

528 Vắng mặt địa phương

523 Vắng mặt địa phương

524 Vắng mặt địa phương

525 Vắng mặt địa phương

520 Vắng mặt địa phương

521 Vắng mặt địa phương

522 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trịnh Bảo Nam - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trịnh Hữu Tài, 1973

Không - Phụ thuộc - Không

06/12/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202008863

Nguyễn Vũ Linh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Mót, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bé Năm, 1973

29/3/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202009898

Lê Hoàng Phúc - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Lê Phước Giàu, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Kim Nhung, 1977

21/06/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202010320

Trần Thanh Bình - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Trần Văn Kiệt, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Mũi Nhỏ, 1978

08/9/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202005198

Võ Thiện Huy - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 7/12 - Võ Thiên Hùng, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Lưu Mộng Tuyền, 1980

15/7/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202005154

Lê Huỳnh Bá - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Tấn, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Đoan Trang, 1976

08/9/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202006080

Huỳnh Văn Thịnh - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Huỳnh Văn Hòa, 1966

Không - Phụ thuộc - Không - Đoàn Thị Xương, 1969

28/8/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202007155

Nguyễn Xuân Dự - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Nguyễn Văn Xuân Điền

Không - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Kiều

07/3/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202015405

Nguyễn Văn Bil - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Tấn, 1983

Không - phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kiều Thu, 1981

05/6/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208100061

Huỳnh Hoàng Huynh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Huỳnh Tấn Thuận

Không - phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc

16/10/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không
539 Vắng mặt địa phương

535 Vắng mặt địa phương

536 Vắng mặt địa phương

537 Vắng mặt địa phương

532 Vắng mặt địa phương

533 Vắng mặt địa phương

534 Vắng mặt địa phương

530 Vắng mặt địa phương

531 Vắng mặt địa phương

538 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Dương Hồng Sơn - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Dương Quốc Bảo, 1982

Không - phụ thuộc - Không - Châu Thị Lý, 1979

22/6/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208102909

Trần Phú Thịnh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Đình Cường, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thúy Hằng, 1983

01/01/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208018909

Võ Quốc Việt - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Võ Thanh Hiếu, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Thanh Lê, 1983

10/02/2008 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089208001579

Đỗ Văn Tính - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đỗ Văn Hoàng, 1968

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thu, 1975

02/01/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207014090

Võ Thái Khang - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 4/12 - Võ Thành Quí, 1970

Không - Làm thuê - Không - Lê Thúy Diễm, 1978

19/5/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207001678

Trương Đỗ Thành Đạt - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 5/12 - Trương Quang Phong, 1974

Không - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Mỹ Tiên, 1975

11/3/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207013822

Phan Văn Nhật Anh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Phan Văn Nếp, 1968

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Ngọc Đang, 1974

14/7/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207021619

Huỳnh Bá Được - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Huỳnh Bá Nu, 1980

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Diễm, 1979

11/01/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207004567

Lê Bảo Huy - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Bảo Vẹn, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Yến Em, 1980

21/3/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089207012544

Võ Ngọc Hải - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 46365 - Võ Văn Giúp, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Hồng Loan, 1981

25/11/2007 - Không - Kinh, Không - Không - Không

08920702325

549 Vắng mặt địa phương

548 Vắng mặt địa phương

547 Vắng mặt địa phương

541 Vắng mặt địa phương

542 Vắng mặt địa phương

543 Vắng mặt địa phương

544 Vắng mặt địa phương

545 Vắng mặt địa phương

546 Vắng mặt địa phương

540 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Thành Phố - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Bảo Tâm, 1978

Không - Phụ thuộc - Không - Lý Ngọc Trang, 1979

18/9/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206000195

Phạm Đông Hồ - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Phạm Anh Huy, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Vương Thị Lành, 1977

26/11/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206005428

Ngô Văn Hiếu - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Ngô Văn Vũ, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Thu, 1981

14/6/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206002619

Vương Thế Khải - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Huỳnh Tuấn Anh, 1980

Không - phụ thuộc - Không - Vương T. Thúy Hằng, 1979

25/01/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206009701

Lâm Thanh Hà - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lâm Quen, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Ngọc Hoa, 1974

03/5/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206004778

Đỗ Văn Đạt - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Đỗ Văn Nối, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Lâm Thị Phụng, 1978

08/02/2006 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089206010010

Bùi Hữu Vinh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông -  12/12 - Bùi Hữu Tài, 1983

Không - Phụ thuộc - Không

06/02/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206034122

Lư Kiến Hào - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lư Kiến văn, 1978

Không - Phụ Thuộc - Không - Lý Thị Thiệt, 1978

26/09/2006 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089206019948

Nguyễn Hữu Phát - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Hữu Thịnh, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Kim Tuyến, 1980

23/3/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205013300

Trần Thanh Tâm - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Võ Văn Huy, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Nhung, 1978

27/01/2005 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089205024568

550 Vắng mặt địa phương

551 Vắng mặt địa phương

552 Vắng mặt địa phương

558 Vắng mặt địa phương

559 Vắng mặt địa phương

555 Vắng mặt địa phương

556 Vắng mặt địa phương

557 Vắng mặt địa phương

553 Vắng mặt địa phương

554 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Văn Hiếu - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Tích, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Nga, 1984

23/05/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205017766

Nguyễn Chí Tường - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Đỗ Thành Được , 1982

Không - Phụ thuộc - Không

19/08/2005 - Không - Kinh, C,Đài - Đoàn - Không

089205011093

Đỗ Phước Hiển - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Đỗ Thanh Phong, 1979

Không - Phụ thuộc - Không - Ng, Thị Hồng Nhung, 1982

30/12/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205018477

Ngô Quốc Thái - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Ngô Văn Tưỡng, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Vũ Bảo Xuyên, 1984

17/04/2005 - Không - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205005754

Trần Thiện Thạch - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Trần Thiện Ngọc, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bạc, 1981

30/07/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205012266

Hồ Văn Phát - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Trần Văn Vũ, 1985

Không - Phụ thuộc - Không - Hồ T, Diễm Trang, 1984

17/06/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205014864

Nguyễn Lê Quốc Khánh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Khang, 1973

Không - Phụ Thuộc - Không - Lê T Thúy Diễm, 1978

08/08/2005 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089205013422

Hứa Hải Đăng - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Hứa Văn Sĩ, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Xuân Huyền, 1986

30/12/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204021406

Nguyễn Hoàng Việt - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Văn Sĩ, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Út, 1978

16/11/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204013813

Ngô Hồng Khiêm - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Ngô Cầu Thủ, 1977

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Bảo Trang, 1980

01/10/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204014836

569 Vắng mặt địa phương

566 Vắng mặt địa phương

567 Vắng mặt địa phương

568 Vắng mặt địa phương

564 Vắng mặt địa phương

565 Vắng mặt địa phương

561 Vắng mặt địa phương

562 Vắng mặt địa phương

563 Vắng mặt địa phương

560 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Quốc Huy - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Đức, 1973

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Mộng Tiền, 1975

22/11/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204012842

Bùi Tấn Đức - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Bùi Văn Nghĩa, 1970

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Sáu, 1972

06/4/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204006751

Trần Bảo Vương - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Trần Văn Toàn, 1982

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Rí, 1985

18/10/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204017255

Nguyễn Bảo Minh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Văn Khánh Hồng, 1966

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thệ Em, 1975

30/4/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204018063

Đỗ Trường Vũ - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Hùng Linh, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Đồng, 1977

21/12/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204017738

Dương Bảo Vinh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 6/12 - Dương Văn Út, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Tuyền, 1984

25/7/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204020282

Lương Bảo Khi - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Lương Tấn Hùng, 1978

Không - Làm thuê - Không - Trần Thị Khánh Ngọc, 1979

04/02/2004 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089204022365

Lý Văn Khanh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lý Văn Đồng, 1967

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn T, Bé Tư, 1967

12/12/2004 - Không - Kinh, H.hảo - Không - Không

089204013900

Trần Văn Nhiều - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 10/12 - Trần Văn Hóa, 1983

Không - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Kiều Ngân, 1983

27/3/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203005623

Lê Văn Trường - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Vũ, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Bích Trăm, 1976

10/02/2003 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089203014370

578 Vắng mặt địa phương

579 Vắng mặt địa phương

575 Vắng mặt địa phương

576 Vắng mặt địa phương

577 Vắng mặt địa phương

572 Vắng mặt địa phương

573 Vắng mặt địa phương

574 Vắng mặt địa phương

570 Vắng mặt địa phương

571 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Bùi Minh Đăng - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 08/12 - Bùi Minh Phong, 1981

Không - Phụ thuộc - Không - Đinh Bảo Thúy, 1975

27/09/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203019798

Kiên Bảo Vinh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 09/12 - Kiên Út, 1976

Không - Phụ thuộc - Không - Huỳnh T, Bích Kiều, 1980

03/12/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203015210

Nguyễn Bảo Nhân - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông
- 12/12, 

ĐH CN kỹ thuật
- Nguyễn Văn Tú, 1983

Không - Phụ Thuộc - Không - Trần Thị Linh, 1982

10/05/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

087203001637

Võ Hoài Nam - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 10/12 - Võ Trần Vũ, 1977

Không - Phụ Thuộc - Không - Lưu Thị Hoài Nhi, 1979

18/11/2003 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089203015583

Võ Văn Huy - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 11/12 - Võ Văn Dũng, 1976

Không - Phụ Thuộc - Không - Nguyễn Thị Hà, 1977

20/9/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202005793

Thạch Hải - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung Nông - 9/12 - Thạch Phúc, 1978

Không - Phụ Thuộc - Không - Hồ Thị Lệ, 1979

09/3/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202010976

Đào Viết Khanh - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 8/12 - Đào Viết Phương, 1975

Không - Phụ thuộc - Không - Hồ Thị Thu Nga, 1974

08/6/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202013140

Trần Văn Xuân - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 3/12 - Đỗ Văn Trung, 1972

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Nhung, 1973

10/10/2002 - Không - Kinh, Không - Không - Không

089202020417

Trần Bảo Vũ - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông
- 12/12, 

CĐ điện lạnh 
- Trần Bảo Dũng,1981

Không - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Lắm,1978

02/02/2002 - Không - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089202017548

Huỳnh Bảo Phúc - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Huỳnh Trung Hậu,1982

Không - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hạnh, 1977

25/05/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089202031455

583 Vắng mặt địa phương

584 Vắng mặt địa phương

589 Vắng mặt địa phương

586 Vắng mặt địa phương

587 Vắng mặt địa phương

588 Vắng mặt địa phương

581 Vắng mặt địa phương

582 Vắng mặt địa phương

585 Vắng mặt địa phương

580 Vắng mặt địa phương



STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Nguyễn Hữu Nghĩa - Khóm Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 11/12 - Nguyễn Thành Được,1981

Không - Phụ thuộc - Không - Trần Ngọc Tơ,1979

08/02/2002 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

087202012197

Lê Nhựt Anh - LL DQTT - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Lộc, 1982, Buôn bán

Không - Ban CHQS phường Long phú, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Lê Thị Thùy Linh, 1981, Buôn bán

20/02/2005 - Không - K. Long Thạnh, P. Long Phú, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205018355

Nguyễn Tài Huy - LL DQTT - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Tài, 1978, CB CNVC

Không - Ban CHQS phường Tân Châu, AG - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Nguyễn Thị Hương Giang, 1976, Giáo viên

08/08/2003 - Không - K. Long Hưng 2, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203002589

Văn Nguyễn Chí Thiện - LL DQTT - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Văn Lý Thế Triều, 1973, Chết

Không - Ban CHQS phường Long phú, AG - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Nguyễn Thị Thủy, 1971, Buôn bán

18/05/2005 - Không - K. Long Thạnh, P. Long Phú, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

##########################

Nguyễn Tấn Phát - LL DQTT - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Lộc, 1981, làm thuê

Không - Ban CHQS phường Tân Châu, AG - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Lê Thị Mộng Giàu, 1979, Buôn bán

07/02/2005 - Không - K. Long Hưng 2, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205006282

Dương Hồng Phúc - LL DQTT - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Văn Trí, 1972, Buôn bán

Không - Ban CHQS phường Tân Châu, AG - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Nguyễn Thị Diệu, 1977, Buôn bán

30/07/2005 - Không - K. Long Hưng 2, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205016412

Võ Văn Kiệt - LL DQTT - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Văn Phúc, 1983, Làm thuê

Không - Ban CHQS phường Tân Châu, AG - K. Long Thị D, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Võ Thị Ngọc Bích, 1979, Chết

01/10/2004 - Không - K. Long Hưng 2, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204018048

Dương Kiếm Sang - LL DQTT - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Dương Minh Sơn, 1968, Buôn Bán

Không - Ban CHQS phường Tân Châu, AG - K. Long Hưng 2, P. Tân Châu - LL DQTT - Không - Lê Thị Ngọc Giàu, 1970, Nội trợ

01/01/2007 - Không - K. Long Hưng 2, Tân Châu, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

08920700319

Trần Nguyễn Đăng Khoa - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Anh Tùng, 1972, Làm thuê

Không - Đại học Sài Gòn - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Kim Ngân, 1979, Giáo viên

30/01/2008 - Không - Chợ Quán, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208000781

Hà Hoàng Tân - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Hà Văn Lương, 1979, Kỹ sư

Không

- ĐH Nguyễn Tất Thàn

 TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Thị Kim Loan, 1982, Buôn bán

02/7/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208023289
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41 Luật NVQS 2015
599

595
Điểm h, Khoản 1, Điều 
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41 Luật NVQS 2015

593
Điểm h, Khoản 1, Điều 
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Võ Minh Khôi - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Quốc Vinh, 1980, Buôn bán

Không - Đại học Y dược TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Chiêu Quỳnh, 1980, Nội trợ

19/10/2008 - Không - Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208018970

Tăng Hoàng Phú Quý - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Tăng Thanh Long, 1979, Thợ cắt tóc

Không - Đại học GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Lư Thị Mơi, 1980, Thợ cắt tóc

10/9/2008 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208022522

Phan Tấn Lộc - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phan Tấn Hào, 1974, Thợ sửa xe

Không - Đại học GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Bùi Thị Song Thư, 1977, Buôn bán

28/6/2008 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208007126

Huỳnh Hữu Tiến - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Hữu Hiền, 1968, Buôn bán

Không - Đại học CNKT TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Kim Thúy, 1976, Buôn bán

30/11/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208015854

Lê Phước Nguyên - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Phước Hưng, 1981, Buôn bán

Không

- CĐ Công nghệ Thủ Đức

TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phạm Thị Ngọc Thúy, 1982, Buôn bán

07/6/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208000783

Nguyễn Bảo Nhân - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Bảo Hậu, 1982, Làm thuê

Không - Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Thị Nở, 1987, Thợ may

28/10/2008 - Không - Phú An, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208008547

Hồ Lê Thanh Hoàng - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Hồ Thanh Sơn, 1972, làm thuê

Không - Đại học XD Miền Tây - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Thúy Hằng, 1971, Làm thuê

25/5/2007 - Không - Phước Hậu, Vĩnh Long - Kinh, Không - Không - Không

089207001654

Phạm Ng. Đăng Khoa - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Quang Điện, 1977, Giáo viên

Không - Đại học SP Kỹ thuật TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Xuân, 1975, Giáo viên

15/04/2007 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh , Không - Đoàn - Không

089207011993

Phan Văn Ngọc Kim - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phan Văn Công Danh, 1974, Mua bán

Không - Đại học Đồng Tháp - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lâm Thị Út, 1975, Nội trợ

18/07/2006 - Không - Cao Lãnh, Đồng tháp - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000906

Nguyễn Anh Kiệt - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thanh Lâm, 1972, Tài xế

Không - Đại học CNKT TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phạm Thị Cẩm Nhung, 1973, Nội trợ

08/04/2005 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205008351
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dùng
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Nguyễn Diệp Nguyên Thế - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thành Lưu, 1979, CB CNVC

Không - Đại học Bách khoa TP.HCM - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Diệp Thị Thanh Nhàn, 1979, CB CNVC

24/09/2005 - Không - Đông Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205016963

Hồ Lê Khả Duy - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Hồ Văn Út, 1975, Làm ruộng

Không - Đại học Cần Thơ - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Lệ, 1979, Nội trợ

08/08/2005 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015255

Huỳnh Tuấn Phong - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Quốc Hùng, 1981, Làm thuê

Không - Đại học Nguyễn Tất Thành - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Huỳnh Giao, 1982, Làm huê

04/05/2004 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204004915

Lê Huỳnh Anh Đức - Sinh viên - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Anh Danh, 1963, Bác sĩ

Không - Đại học Nguyễn Tất Thành - K. Long Thạnh A, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 1964, Bác sĩ

29/09/2004 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204004876

Hồ Hữu Học - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Hồ Hùng Cường, 1979, Làm thuê

Không

- CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Võ Thị Thó, 1977, Nội trợ

19/02/2008 - Không - Bình Phú, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208004974

Dương Hoàng Khang - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Lâm Thành Sang, 1981, CBCNVC

Không - Đại học Nguyễn Tất Thành - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Dương Thị Ngọc Liên, 1982, Buôn bán

13/5/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208018139

Nguyễn Phạm Huy Hoàng - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Duy Khánh, 1981, Buôn bán

Không - Cao đẳng Lý Tự Trọng - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phạm Thị Nhung, 1982, Làm thuê

24/6/2008 - Không - Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208011771

Lê Hoàng Phúc - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Hoàng Nam, 1977, làm thuê

Không - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lâm Ngọc Hạnh, 1980, làm thuê

01/03/2007 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207000245

Đặng Gia Bảo - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đặng Thanh Nhàn, 1982, Tài xế 

Không - Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Tám, 1978, Buôn bán

02/04/2007 - Không - Phú An, TP HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207008215

Đặng Hồ Chí Vỹ - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đặng Văn Bon, 1973, làm ruộng

Không - Đại học Cần Thơ - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Hồ Thị Anh Thư, 1979, Nội trợ

17/05/2007 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207011756
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Lê Văn Liêm - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Tuyên, 1976, thợ hồ

Không - ĐH kiến trúc TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Trúc Ly, 1980, nội trợ

16/01/2007 - Không - Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

077207011933

Phan Minh Tuấn - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phan Công Lý

Không - ĐH FPT Cần Thơ - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Dương Minh Yến Vân

18/6/2006 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206009267

Phạm Hồ Đăng Khoa - Sinh viên - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạn Phước Long, 1976, Chết

Không - Đại học GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Hồ Thị Liên, 1978, Mua bán

07/03/2006 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206010801

Uông Trung Hào - Làm thuê - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Uông Trung Hưng, 1973, CB CNVC

Uông Trung Hào - TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1978, Giáo viên

06/06/2005 - Không - TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205018812

Bùi Cao Trọng Nghĩa - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Bùi Sơn Hoài, 1978, Mua bán

Không

- ĐH Tài chính - Marketing

TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Kim Yến, 1983, Mua bán

17/5/2005 - Không - Vĩnh Lộc, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205021926 - Xuân Hòa, TP HCM

Nguyễn Hoàng Lập - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Hoàng Luật, 1979, Thợ hàn

Không - ĐH Sài Gòn TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thu Hường, 1983, Mua bán

26/02/2005 - Không - Chợ Quán, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205022803

Nguyễn Quốc Vinh - Sinh viên - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Hữu Nghị, 1985, Làm thuê

Không - ĐH Công nghệ TP.HCM - Khóm Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Mỹ Chi, 1986, Làm thuê

06/09/2005 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007307

Nguyễn Thanh Tâm - Sinh viên - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thành Khôn, 1971, Buôn bán

Không - Đại học GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trịnh Thị Kim Chi, 1972, Buôn bán

23/12/2005 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205022021

Nguyễn Trọng Hiếu - Sinh viên - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Lâm Hải, 1983, Chết

Không - Đại học Y dược Cần Thơ - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Ong Thị Huyền Trinh, 1979, Làm thuê

01/02/2005 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015891

Trần Lập Trường - Làm thuê - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung Nông - 12/12 - Trần Tư Lập, 1971, Giáo viên

Không - Đại học Văn Hiến TP.HCM - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Xuân Tiên, 1972, Buôn bán

20/01/2003 - Không - Bảy Hiền, TPHCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203007934
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41 Luật NVQS 2015

621
Điểm g, Khoản 1, Điều 
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Nguyễn Minh Quyền - Sinh viên - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Trung Thọ, 1965, CB CNVC

Không - Đại học Kiến trúc TP.HCM - K. Long Thạnh B, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lý Thị Hiền, 1975, Buôn bán

30/11/2004 - Không - Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204008558

Trần Gia Vĩ - Sinh viên '- Khóm Long Thạnh P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Thanh Hùng, 1981, Công an

Không - ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Huỳnh Thị Mỹ Phượng, 1984, Nội trợ

15/5/2008 - Không - Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208007488

Huỳnh Anh Khoa - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Văn Tâm, 1975, Làm thuê

Không - ĐH Công nghiệp TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lâm Thị Bích Phượng, 1975, Làm thuê

28/03/2008 - Không - Hạnh Thông, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208022781

Đào Tiến Nhanh - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đào Dương Nghiệp, , Buôn bán

Không - Đại học CNKT TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thúy, , Buôn bán

26/5/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208004604

Vương Phúc An - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Vương Thanh Hùng, 1975, Làm thuê

Không - Đại học Văn Hiến TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 1975, Buôn bán

03/7/2008 - Không - Bảy Hiền, TPHCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208004454

Trần Đình Bửu Kiên - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Quốc Bửu, 1973, Nha sĩ

Không - Đại học Tôn Đức Thắng - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Đinh Thị Cẩm Loan, 1984, Nội trợ

02/01/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208021506

Nguyễn Phúc Thịnh - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Trí, 1974, Thợ sửa xe

Không - Đại học Tôn Đức Thắng - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Học sinh - Không - Phạm Thị Ngọc Oanh, 1976, Buôn bán

02/10/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208015359

Võ Tuấn Kiệt - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Quang Vinh, 1979, Giáo viên

Không - Đại học Nguyễn Tất Thành - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Kim Thoa, 1982, Nội trợ

04/6/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208018109

Ngô Công Lợi - Sinh viên - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Ngô Hiệp Hòa, 1984, Buôn Bán 

Không - Đại học CNKT TP.HCM - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thúy, 1980, Nội Trợ

17/01/2007 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207000224

Phạm Hữu Tính - Sinh viên - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Hữu Hiếu, 1985, Buôn Bán

Không - Đại học GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Hiểu, 1984, Nội Trợ

21/09/2007 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207008155
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41 Luật NVQS 2015

630
Điểm g, Khoản 1, Điều 
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Trần Nhật Nam - Sinh viên - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Ngọc Lạc, 1980, Làm Thuê

Không - Đại học Cần Thơ - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Kim Thủy, 1982, Buôn Bán

11/01/2007 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207011207

Lê Hoàng Trọng - Sinh viên - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Nguyễn Quỳnh, 1976, Làm thuê 

Không - Đại học An Giang - K. Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không -  Võ Thị Thanh Thảo, 1976, Làm thuê

28/05/2006 - Không - Long Xuyên, An Giang - Kinh, HH - Đoàn - Không

089206009963

Trần Đăng Khôi - Sinh viên - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Tuấn Kiệt, 1977, Làm thuê

Không - DĐH Công nghiệp TP.HCM - Khóm Long Thạnh D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Phương Duyên, 1979, Làm thuê

17/01/2005 - Không - Hạnh Thông, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205002542

Nguyễn Tuấn Kiệt - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thành Giang, 1979, Giáo viên

Không - ĐHBK TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trịnh Thị Bích Trâm, 1989, Làm thuê

29/03/2008 - Không - Đông Hòa, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208019530

Kim Anh Kiệt - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Kim Hận, 1986, Làm thuê

Không - Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Hồng Loan, 1986, Làm thuê

13/5/2008 - Không - Hạnh Thông, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208007820

Nguyễn Minh Tiến - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thôi Minh Bằng, 1975, Buôn bán

Không - Đại học Y dược TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phạm Thị Thùy Dương, 1980, Buôn bán

31/10/2008 - Không - Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208014301

Nguyễn Phi Trường - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Phi Châu, 1976, Tài xế

Không - Đại học Y dược Cần Thơ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Diệu Hiền, 1976, Buôn bán

08/9/2008 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208016735

Phạm Bảo Thịnh - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Duy Mỹ, 1977, Thợ tiện

Không - Đại học Cần Thơ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Dương Ngọc Oanh, 1975, Nội trợ

07/10/2008 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208021924

Phạm Phúc An - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Minh Huy, 1971, Tài xế

Không - Cao đẳng Phát thanh '- Truyền hình II TP.HCM- Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Phượng, 1972, Làm thuê

27/9/2008 - Không - An Đông, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208004587

Trương Phạm Hoàng Long - Buôn bán - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Thanh Hoàng, 1982 Làm thuê

Không - Đại học Công nghiệp TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Buôn bán - Không - Phạm Thị Thúy Diễm, 1987, Buôn bán

12/11/2007 - Không - Hạnh Thông, TP.HCM - Kinh , Không - Đoàn - Không

089207017560
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh
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Nguyễn Minh Triết - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Minh, 1970, CNVC

Không - Đại học Nông Lâm TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Thái Thị Thảo, 1966, CNVC

02/03/2008 - Không - Linh Xuân, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208019938

Phạm Hồng Phát - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Văn Dũng, 1984, Buôn bán

Không - Cao đẳng Cao Thắng TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Bùi Thị Mai, 1984, Nội trợ

06/12/2008 - Không - Sài Gòn, TPHCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208012957

Nguyễn Hoài Minh Phú - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thanh Tâm, 1975, Buôn bán

Không - ĐH GTVT TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trịnh Thị Chi, 1974, Buôn bán

01/11/2008 - Không - Thủ Đức, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208010380

Phạm Ngọc Vĩnh Thuận - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Ngọc Vĩnh Phúc, 1982, Làm thuê

Không -  Đại học Cần Thơ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Hồ Thị Kim Dung, 1983, Làm thuê

08/03/2008 - Không - Tân Châu, An Giang - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208017878

Trương Hoài An - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Quốc Việt

Không

- ĐH Kỹ thuật Công nghệ

 Cần Thơ - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Võ Thị Diệu

22/8/2006 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Không - Không

089206000926

Lý Bảo Sang - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lý Hùng Phú, 1980, Buôn bán

Không - ĐH Đồng Tháp - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Thúy Hằng, 1980, Buôn bán

29/07/2006 - Không - Cao lãnh, Đồng tháp - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000914

Lương Minh Trung - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lương Minh Hùng, 1979, Giáo viên

Không - ĐH CN Kỹ thuật TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phạm Thị Anh Thư, 1980, Giáo viên

13/04/2006 - Không - Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206001571

Trương Hoài An - Sinh viên - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Quốc Việt, 1976, Tài xế

Không - ĐH Cần Thơ - K. Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không -  Võ Thị Diệu, 1981, Thợ may

22/08/2006 - Không -  Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000926

Trần Nguyễn Đông Hưng - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Quốc Dũng, 1977, Buôn bán

Không - ĐH Văn Lang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Kim Vân, 1977, Nội trợ

22/01/2006 - Không - Cầu ông Lãnh, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089206016036

Lê Trần Chí Hảo - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Phát Tốt, 1968, Buôn bán

Không - ĐH Văn Lang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Lê Hằng, 1969 Nội trợ

11/11/2006 - Không - Cầu ông Lãnh, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000930
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41 Luật NVQS 2015

654
Điểm g, Khoản 1, Điều 
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Nghề nghiệp

Nơi làm việc
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Trương Minh Trung - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Minh Kim, 1966, CB CNVC

Không - ĐH Công thương TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không -  Hồ Dương Thanh Trúc, 1970, Giáo viên

13/08/2006 - Không - Minh Phụng, Tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206001570

Nguyễn Việt Trung - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Việt Thắng, 1977, Buôn bán

Không - ĐH Bách khoa TP.HCM - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Phan Thị Tuyết Mai, 1979, Buôn bán

28/03/2005 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205001773

Trần Trung Kiên - Sinh viên - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Tùng, 1979, CB CNVC

Không - ĐH Văn Lang - Khóm Long Thị D, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Xuân Lành, 1981, Nội trợ

20/04/2005 - Không - Cầu ông Lãnh, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089205018240

Nguyễn Thanh Nhàn - Sinh viên -  K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Pha, 1983, Làm thuê

Không - ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM -  K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Thanh Tuyền, 1983, Nội trợ

06/9/2008 - Không - Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208016707

Lương Văn Khánh - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lương Văn Thoa, 1980, Buôn bán

Không - Cao đẳng Lý Tự Trọng - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Quyên, 1981, Buôn bán

23/11/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

Trịnh Tấn Sang - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trịnh Tấn Giàu, 1980, Thợ tiện

Không - Cao đẳng Lý Tự Trọng - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Học sinh - Không - Nguyễn Thị Loan, 1981, Buôn Bán

03/8/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208021136

Trương Chấn Huy - Làm thuê - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Văn Minh, 1974, mua bán

Không - Đại học Cần Thơ - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Ngọc Thêm, 1975, mua bán

19/09/2007 - Không - Thông tây hội, tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

087207017798

Nguyễn Chế Thanh - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Tùng,1981, mua bán

Không - ĐH An Giang - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Tuyết,1981, mua bán

04/03/2007 - Không - Long Xuyên, An Giang - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207006754

Võ Thanh Thuận - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 -  Võ Thanh Thủy, 1982, mua bán

Không - ĐH An Giang - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trịnh Thị Huệ, 1982, mua bán

05/05/2006 - Không - Long Xuyên, AG - Kinh, không - Đoàn - Không

089206010215

Lê Hoàng Duy - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Long Hồ,1972, Làm thuê

Không - ĐH GTVT TP.HCM - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 1981, Buôn bán

10/07/2005 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007544
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Nghề nghiệp

Nơi làm việc
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Tôn giáo
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Trương Quốc Huy - Sinh viên - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trương Minh Hải, 1987, mua bán

Không

-  ĐH Công nghệ kỹ thuật

TP.HCM - K. Long Hưng 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Ngân, 1987, mua bán

24/10/2004 - Không - Thủ đức, tp. HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204004904

Lê Tấn Phong - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Hoàng Phi, 1978, Làm thuê

Không

- ĐH Nguyễn Tất Thành

TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Nguyệt, 1979, làm thuê

08/12/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208096277

Trần Lý Tuấn Kiệt - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Thanh Việt, 1986, Sĩ quan

Không - ĐH Nguyễn Tất Thành - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lý Bảo Phương, 1985, CB CNVC

11/12/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

Huỳnh Lê Quốc Khang - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Quốc Toàn, 1985, Làm ruộng

Không

-  ĐH Khoa học tự nhiên

TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Hằng, 1987, Làm ruộng

01/03/2008 - Không - Chợ Quán, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208018742

Trịnh Công Lý - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trịnh Công Định, 1977, Làm thuê

Không - CĐ KT '- KT TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 1979, Làm thuê

05/01/2008 - Không - Bình Phú, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208104800

Phan Bảo Phi - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phan Văn Chun, 1982, Làm thuê

Không - ĐH An Giang - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Béo, 1983, Nội trợ

08/9/2008 - Không - Long Xuyên, AG - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208091877

Trần Văn Vũ - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Đực, 1981, Làm thuê

Không

- Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Đinh Thị Diểm, 1984, Làm thuê

07/4/2008 - Không - Sài Gòn, TPHCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208105901

Lê Đức Anh - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Sơn Hải, 1985, Cán bộ

Không - ĐH Nguyễn Tất Thành - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Học sinh - Không - Trần Thị Huyền Dung, 1986, Buôn bán

14/8/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208002867

Hà Gia Kính - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Hà Nam Ninh, 1981, Làm thuê

Không -  ĐH Cần Thơ - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần Thị Nhiển, 1982, Nội trợ

09/01/2008 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208011965

Đỗ Lê Học Hữu - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đỗ Hữu Học, 1986, CB CNVC

Không - ĐH Tôn Đức Thắng - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Học sinh - Không - Lê Thị Huỳnh Cúc, 1986, CB CNVC

09/01/2008 - Không - Bà điểm, tp. HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208004045
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Lê Tuấn Vỹ - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Tuấn Đạt, 1984, Buôn bán

Không - ĐH Cần Thơ - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trương Thị Oanh, 1985, Nội trợ

25/5/2008 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208008033

Lữ Gia Bảo - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lữ Quốc Hiền, 1982, mua bán

Không - ĐH Võ Trường Toản Cần Thơ - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Bạch Ân, 1981, mua bán

15/07/2007 - Không - Thạnh Xuân, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089207010329

Trần Bửu Nhàn - Sinh viên - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Bửu Tại, 1979, Buôn Bán

Không - ĐH Cần Thơ - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Phụ Thuộc - Không - Châu Thị Ut Em, 1976, Làm Thuê

22/04/2007 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089207014813

Nguyễn Trung Kiên - Làm thuê - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Huệ Nam, 1979, Làm Thuê

Không - ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Khóm Long Hưng 2, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Trần Thị Phương, 1980, Nội Trợ

01/12/2004 - Không - Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204021375

Nguyễn Ngọc Lý - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Ngọc Lưu, 1984, Làm thuê

Không - CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Kim Loan, 1985, Làm thuê

02/10/2008 - Không - Xóm Chiếu, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208101778

Lâm Bảo Duy - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lâm Bảo Toàn, 1980, Làm thuê

Không - ĐH Cần Thơ - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lâm Thị Tiền, 1985, Làm thuê

03/5/2008 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208012424

Ngô Quốc Kiệt - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Ngô Kim Năm, 1983, Làm thuê

Không - CĐ nghề An Giang - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nhan Thị Y, 1985, Làm thuê

29/11/2008 - Không - Bình Đức, An Giang - Kinh, Không - Đoàn - Không

089208010965

Võ Bảo Giang - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Võ Thành Nghiệp, 1978, Buôn bán

Không - ĐH Y dược TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Trần T. Diệu Hiền, 1982, nội trợ

09/12/2007 - Không - Chợ Lớn, TP HCM - Kinh, Hòa hảo - Đoàn - Không

089207003293

Huỳnh Lâm Bảo Quốc - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Quốc Thông, 1978, làm ruộng

Không - ĐH KHTN TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Lâm Thị Như Anh, 1979, làm ruộng

21/07/2007 - Không - Chợ Quán, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207003599

Vương Trung Tín - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Vương Trung Hậu, 1983, làm ruộng

Không - ĐH Nông Lâm TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Dương Thị Giao, 1984, nội trợ

07/02/2007 - Không - Linh Xuân, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207008786
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Nơi làm việc
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Lê Anh Đức - Làm thuê - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Sang, 1978, Buôn bán

Không - ĐH GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê Thị Thúy Hằng, 1978, Buôn bán

18/11/2006 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089206008713

Lê Huỳnh Phát - sInh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Lê Văn Đông, 1976, Buôn bán

Không - ĐH Tôn Đức Thắng - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Huỳnh Thị Cam, 1974, Buôn bán

11/02/2006 - Không - Bà Điểm, TP.HCM - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089206009060

Nguyễn Văn Linh - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Hoàng, 1978, Buôn bán

Không - ĐH An Giang - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Làm thuê - Không - Võ Thị Lệ, 1977, Buôn bán

16/07/2006 - Không - Long Xuyên, An Giang - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089206001024

Trần Thanh Tuấn - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Quý, 1977, Buôn bán

Không - ĐH An Giang - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lý Thanh Loan, 1978, Buôn bán

02/10/2006 - Không - Long Xuyên, AG - Kinh, Không - Không - Không

089206005987

Đặng Thái Bảo - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Đặng Thành Tâm, 1963, Làm ruộng

Không - ĐH Công nghệ Sài Gòn - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Thu Thảo, 1972, Làm ruộng

04/01/2006 - Không - Chánh Hưng, TP.HCM - Kinh, Không - Đoàn - Không

089206024018

Nguyễn Hồng Huy - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Tâm, 1978, Buôn bán

Không - ĐH GTVT TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Vương Thị Bé Quyên, 1973, Buôn bán

12/04/2005 - Không - Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205008300

Nguyễn Duy Nguyễn - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Điệp Vũ Nguyên, 1984, Buôn bán

Không - ĐH Công nghiệp TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Ngọc Hà, 1982, nội trợ

30/11/2005 - Không - Hạnh Thông, TP.HCM - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

091205010871

Phạm Đăng Khoa - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Phạm Duy Phương, 1978, Buôn bán

Không - ĐH Y dược Cần Thơ - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Nguyễn Thị Cương, 1979, Buôn bán

30/07/2005 - Không - Ninh Kiều, Cần Thơ - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205014128

Huỳnh Khôi - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Huỳnh Thanh Giàu, 1978, Buôn bán

Không

- ĐH Kinh tế '- Marketing

TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê T. Thùy Trang, 1978, Buôn bán

26/06/2005 - Không - Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, H.hảo - Đoàn - Không

089205005546

Nguyễn Lê Đức Trí - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thanh Nhàn, 1982, Buôn bán

Không - ĐH Kinh tế TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Lê T. Thu Hường, 1981, Buôn bán

04/11/2005 - Không - Xuân Hòa, TP HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205010971
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STT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng

Ngày tháng  năm sinh

Số Thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân.

Nơi ở hiện nay của bản thân.

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá,CMKT.

Ngoại ngữ.

Đảng, Đoàn.

Họ tên cha; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên mẹ; năm sinh, nghề nghiệp;

Họ tên vợ (chồng); năm sinh, nghề nghiệp;

Lý do tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1
Khoản 7, Điều 5, Thông tư 

50/2016/TTLT-BCA-BQP 

Trần Đăng Duy - Sinh viên - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Trung nông - Trần Văn Giang, 1972, Buôn bán

Không

- ĐH Ngoại ngữ '- Tin học

TP.HCM - K. Long Thạnh 1, P. Tân Châu - Sinh viên - Không - Bùi T. Bé LeL, 1974, Buôn bán

02/10/2005 - Không - Hòa Hưng, TP.HCM - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007697
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